


Đon vị: Họe viện lỉáo chí và Tuyên truyc'11 

Mã QHNS: 1070986
Mau sỏ: S05 - H

(Ban hành kèm theo Thòng tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BẢNG CÂN ĐÓI SỐ PHÁT SINH
Năm 2018

Đơn vị tính: VNĐ

Số hiệu tài 
khoán

Tên tài khoản Số dư đầu năm Điều chỉnh số dư  đầu năm Số phát sinh Số dư  cuối năm

Nợ Có Nọ' Có Nọ' CÓ Nọ CÓ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

A. CÁC TÀI KHO ẢN TRO NG  BẢNG 534.096.106.034 534.096.106.034 1.246.161.988.471 1.246.161.988.471 585.340.046.017 585.340.046.017

111 Tiền mặt 51.410.803 71.250.302.504 70.280.359.290 1.021.354.017

1111 Tiền Việt Nam 51.410.803 71.250.302.504 70.280.359.290 1.021.354.017
112 Tiền gửi Ngân hàng, Kho bạc 114.805.305.991 204.299.329.219 187.261.182.711 131.843.452.499

1121 Tiền Việt Nam 114.805.305.991 204.299.329.219 187.261.182.711 131.843.452.499
11212 Tiền gửi học phí, LP( CQ,TC, CH...) 60.896.041.675 148.024.831.545 138.283.215.071 70.637.658.149

11213 Tiền gửi khác 51.111.141.907 25.178.419.611 23.727.703.208 52.561.858.310

11215 Tiền gửi NH Vietcombank( Học phí, lệ 
phí)

859.616.670 2.299.244.095 827.626.567 2.331.234.198

11216 Tiền gửi NH Vietcombank( Vãng lai) 1.342.094.112 1.675.253.339 1.919.634.331 1.097.713.120

11217 Tiền gửi NH Viettinbank( Học phí, LP) 292.864.592 27.097.267.668 22.502.750.000 4.887.382.260

11218 Tiền gửi NH Viettinbank ( vãng lai) 303.547.035 24.312.961 253.534 327.606.462

137 Tạm chi 1.047.956.501 1.047.956.501

1378 Tạm chi khác 1.047.956.501 1.047.956.501
138 Phải thu khác 1.013.516.087 1.956.791.707 1.459.394.869 1.510.912.925

1388 Phái tha khác 1.013.516.087 1.956.791.707 1.459.394.869 1.510.912.925
. . . .

141 Tạm ứng 2.481.299.833 10.562.822.085 10.227.768.861 2.816.353.057

152 Nguyên liệu, vật liệu 621.977.398 1.495.406.090 1.378.327.221 739.056.267

1521 Nguyên liệu, vật liệu 298.775.543 685.808.500 540.967.602 443.616.441
.  1522 Kho thuốcy tế 44.199.555 70.653.732 77.897.431 36.955.856
1523 Văn phòng phẩm 279.002.300 738.943.858 759.462.188 258.483.970
153 Công cụ, dụng cụ 20.485.000 10.285.000 27.965.000 2.805.000

'154 Chi phí SXK D, dịch vụ dỏ' dang 58.821.147.187 58.821.147.187

1541 Chi đào tạo Đại học 40.735.448.397 40.735.448.397
15411 Chi đào tao ĐH tập trung 27.043.930.395 27.043.930.395

15412 Chi đào tao ĐH không TT (Tại chức) 13.691.518.002 13.691.518.002

1542 Chi đào tạo Sau Đtí 8.894.007.349 8.894.007.349
1544 Chi phí đào tạo khác 8.401.072.841 8.401.072.841
1546 Chi phí khai thác TSC 790.618.600 790.618.600

~
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So liieu täi 
khoän

Ten till khoän So dir däu näm üieti chinh sö dir däu näm So phät sinh Sö dir cuöi näm

No* Cö
!

No' Cö No’ Cö No' Cö

A
211

B
Täi san co djnh hfiu hinh

i
305.323.547.033

2 3 4 5
15.348.038.833

6
11.667.327.460

7 ! 
309.004.258.406 j

8

2111 Nhä cira, vat kicn true 185.132.855.130 3.681.144.000 188.813.999.130i
21111 N häcüa 166.454.204.370 2.136.950.000 168.591.154.370

• 21112 Vat kien true 18.678.650.760 1.544.194.000 20.222.844.760

2112 Phmrng tien van täi 5.930.341.403 5.930.341.403
21121 Phuong tien van täi dir on g bo 5.930.341.403 5.930.341.403

2113 May möc thiet bi 108.631.367.500 11.666.894.833 11.667.327.460 108.630.934.873
21131 May möc thiet bj vän phöng 37.727.179.500 9.548.129.070 11.667.327.460 35.607.981.110

21133 May möc thiet bj chuyen düng 70.904.188.000 2.118.765.763 73.022.953.763

2114 Thiet bi travelt (Ian 5.628.983.000 5.628.983.000
213 Täi sän co djnh vo hinh 76.941.747.000 990.600.000 77.932.347.000

2131 Quyen sir (lung (tat 72.860.859.000 72.860.859.000
2135 Phan mem ling dung 4.080.888.000 990.600.000 5.071.488.000

214 Khäu hao vä hao mön lily ke TSC f) 174.715.683.000 11.667.327.460 14.465.779.560 177.514.135.100
2141 Khan hao va hao mön ICiyke täi sän cd 

dinil him hinh
172.790.256.000 11.667.327.460 14.066.471.560 175.189.400.100

2142 Khäu hao vä hao mön 10y kd täi sän cö 
dinlt vo hinh

1.925.427.000 399.308.000 2.324.735.000

241 Xäy dung co’ ban do' dang 29.805.550.892 23.512.970.858 53.318.521.750

2411 Mu a sain TSCD 29.805.550.892 22.677.449.108 52.483.000.000
2413 Nang cap TSCD 835.521.750 835.521.750

331 Phäi trä cho nguöi ban 2.337.465.000 9.693.773.400 5.086.918.500 6.944.319.900

332 Cäc khoän phäi npp theo lu ong 693.800.997 10.372.466.230 10.859.602.031 206.665.196

3321 Biio Idem xfi hoi 754.630.101 8.089.745.294 7.998.401.044 845.974.351
3322 Boo Idem y te 448.000.932 1.436.391.128 1.556.523.544 327.868.516
3323 Kinli phi cong (loan 549.354.000 549.354.000
3324 Biio Idem that nghiep 508.830.036 296.975.808 755.323.443 967.177.671

*333 Cäc khoän phäi nop nhä nuöc 1.300.598.038 2.467.641.851 2.880.011.766 1.712.967.953

3331 Time GTGTphäi nop 193.347.500 193.347.500
. 33311 Time GTGT däu ra 193.347.500 193.347.500

3334 Thud thu nliap (loanh nghiep 193.347.500 193.347.500
3335 Time thu nliap cd nit an 1.300.598.038 2.467.641.851 2.493.316.766 1.326.272.953

334 Phäi trä nguö’i lao dong 49.527.663.284 49.527.663.284

3341 Phäi trä cong clitic, vielt clitic 49.527.663.284 49.527.663.284
337 (T am  thu 41.000.000 41.000.000

3378 Tam thu khäc 41.000.000 41.000.000
338 Phäi trä khäc 30.690.088.981 28.875.950.956 18.470.533.167 -----  ---- .... . . 20.284.671.182
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Số hiệu tài 
khoản

Tên tài khoản Số dư đầu năm Điều chỉnh số dư đầu năm Số phát sinh Số dư  cuối năm

Nọ' ị Có Nọ' Có Nơ ; Có• i Nọ- Có

A
3381

B
Cúc khoan thu hộ, chi hộ

1 2
4.636.467.903

3 4 5
8.923.679.108

6
11.603.645.067

7 8
7.316.433.862

3383 Doanh thu nhận trước 26.053.621.078 19.952.271.848 6.86 6.888.100 12.968.237.330
366 Các khoản nhận trước chua ghi thu 237.608.981.925 14.399.168.183 38.380.842.561 261.590.656.303

' 3661 ISSNN cáp 237.608.981.925 14.399.168.183 38.380.842.561 261.590.656.303
36611 Giá trị còn lại cùa TSCĐ 237.608.981.925 13.651.081.560 36.890.894.671 260.848.795.036

36612 Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ 
tồn kho

748.086.623 1.489.947.890 741.861.267

421 Thặng du-(thâm hụt) lũy kế 3.714.773.723 68.783.632.062 65.068.858.339

4211 Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động hành 
chính, sự nghiệp

8.471.419.208 8.471.419.208

4212 Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt dộng 
SXKD, dịch vụ

3.714.773.723 60.279.412.147 56.564.638.424
4213 Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động tài 

chính
24.315.707 24.315.707

4218 Thặng dư (thâm hụt) từ hoạt động khác 8.485.000 8.485.000
431 Các quỹ 67.389.980.367 49.938.898.786 80.640.946.340 98.092.027.921

4311 Quỹ khen thưởng 569.552.500 375.399.000 370.000.000 564.153.500
43111 NSNN cấp 569.552.500 367.099.000 370.000.000 572.453.500

4312 Quỹ phúc lợi 1.790.366.910 9.812.868.875 12.564.172.000 4.541.670.035
4312! Quỹ phúc lợi 1.790.366.910 9.812.868.875 12.564.172.000 4.541.670.035

4313 Quỹ bổ sung thu nhập 22.714.414.233 38.251.867.008 15.537.452.775
4314 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 61.778.193.949 13.784.349.670 29.454.907.332 77.448.751.611
43141 Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp 61.778.193.949 12.965.852.270 22.088.963.062 70.901.304.741

43142 Quỹ PTHĐSN hình thành TSCĐ 814.698.000 7.365.944.270 6.551.246.270

4315 Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 3.251.867.008 3.251.867.008
468 Nguồn cải cách tiền lương 18.676.000.000 9.530.412.452 17.000.000.000 26.145.587.548

511 Thu hoạt động do NSNN cấp 107.618.944.110 107.618.944.110

* 5111 Thường xuyên 86.345.539.400 86.345.539.400
5112 Không thường xuyên 21.273.404.710 21.273.404.710

. 51121 KP hoạt động không TX (KP Lào) 5.982.323.150 5.982.323.150

51122 KP hoạt động không TX (KP ĐT - 
BDCB)

100.000.000 100.000.000

51124 KP hoạt động không TX (KP khoa học) 1.540.000.000 1.540.000.000

51126 KP hoạt động không TX (KP mua sắm 
1 sửa chữa lón)

13.651.081.560 13.651.081.560

515 Doanh thu tài chính 31.279.496 31.279.496

531 Doanh thu hoat động SXK D, dịch vụ 114.950.009.068 114.950.009.068

Trang 0:



Số hiệu tài 
khoản

Tên tài khoản Số dir đầu năm Điều chỉnh số dir đầu năm Số phát sinh Số dir cuối năm

Nợ j Có Nọ- Có Nọ- Có Nọ- Ị Cỏ

A 
S3 l ì

B
Doanh thu hoạt động SXKD,(lịch vụ ( 
ĐT tập trung)

1 2 3 4 5
78.541.735.104

6
78.541.735.104

7 8

53111 Thu HP ĐH tập trung (Chính quy) 31.031.504.450 31.031.504.450
. 53112 Thu HP ĐH không TT (tại chức) 47.510.230.654 47.510.230.654

5312 Thu học phí Sau ĐH 12.078.110.260 12.078.110.260
5314 Thu đào tạo khác 19.373.653.704 19.373.653.704
5316 Thu tận dụng Cơ sở vật chất 4.956.510.000 4.956.510.000

611 Chi phí hoạt động 99.443.750.902 99.443.750.902
6111 Thường xuyên 79.273.760.072 79.273.760.072
61111 Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí 

khác cho nhân viên
44.721.911.454 44.721.911.454

61112 Chi phi' vật tư, côna cụ và dịch vụ đã sử 
dụng

17.523.593.493 17.523.593.493

61113 Chi phí hao mòn TSCĐ 183.661.000 183.661.000
61118 Chi phí hoạt động khác 16.844.594.125 16.844.594.125
6112 Không thường xuyên 20.169.990.830 20.169.990.830
61123 Chi phí hao mòn TSCĐ 12.435.102.680 12.435.102.680
61128 Chi phí hoạt động khác 7.734.888.150 7.734.888.150
611281 Chi không thường xuyên (KP Lào) 5.986.433.150 5.986.433.150
611282 Chi không thường xuyên (Chi BDĐT lại) 100.000.000 100.000.000
611284 Chi không thường xuyên (Khoa học CN) 1.540.000.000 1.540.000.000
611287 Chi không thường xuyên (Nhiệm vụ chính 

trị đột xuất)
108.455.000 108.455.000

+611287 +KP không TX (DA; Phòng TH SV) 108.455.000 108.455.000
615 Chi phí tài chính 6.963.789 6.963.789
632 Giá vốn hàng bán 57.404.707.238 57.404.707.238
642 Chi phí quản lý của hoạt động SXK D, 

dịch vụ
14.757.476 14.757.476

6428 Chi phí hoạt động khác 14.757.476 14.757.476
711 Thu nhập khác 28.485.000 28.485.000

* 7111 Thu nhập (ừ thanh Ịý, /ỉhuựng bán tài
sản

28.485.000 28.485.000
811 Chi phí khác 20.000.000 20.000.000
8111 Chi phí thanh lý, nhượng bán tài sản 20.000.000 20.000.000

821 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 193.347.500 193.347.500
911 Xác định kết quả 221.856.159.244 221.856.159.244

Trang 04



Sô hiệu tài 
khoan

Tên tài khoăn Số dir đầu năm Điều chinh số du dầu năm Số phát sinh Sô dư  cuối năm

Nợ ị Có Nọ- c ỏ Nợ Có Sợ Có

A
9111

B
Xác địnli két quá hoạt động hành chính, 
sự nghiệp

1 2 3 4 5
107.618.944.110

6
107.618.944.110

7 8

9112 Xác dịnlỉ kết quá hoạt động SXKD, dịch 
vụ

114.177.450.638 114.177.450.638
9113 Xác định kết quả hoạt động tài chinh 31.279.496 31.279.496
9118 Xác định kết quả hoạt động khác 28.485.000 28.485.000

■ 91181 Kết quả hoạt động thanh lý, nhưọng bán 
tài sản

28.485.000 28.485.000

TỎ NG  CỘ NG 534.096.106.034 534.096.106.034 1.246.161.988.471 1.246.161.988.471 585.340.046.017 585.340.046.017

B. CÁC TÀI K H O ẢN NG O ÀI BẢNG

008 Dụ- toán chi hoạt động 11.275.882.828 123.414.672.563 131.600.618.488 3.089.936.903

0082 Năm nay 11.275.882.828 123.414.672.563 131.600.618.488 3.089.936.903

00821 Dự toán chi thường xuyên 5.997.199.926 81.424.000.000 87.120.400.667 300.799.259

008212 Thực chi 5.997.199.926 81.424.000.000 87.120.400.667 300.799.259
00822 Dự toán chi không thường xuyên 5.278.682.902 41.990.672.563 44.480.217.821 2.789.137.644

008221 Tam ứng 253.820.000 5.207.751.000 5.461.571.000
008222 Thực chi 5.532.502.902 41.990.672.563 39.272.466.821 8.250.708.644

Hà Nội, ngày tháng năm 20

Trang 0



I lọc viện chính trị quốc gia n ồ  Chí Minh

ĩ loc viên Báo chí và Tuvên truvcn
M iỉi B01/B.CTC

(Ban hành kèm theo Thông tư số ] 07/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 cùa Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

STT Chi' tiêu M ã số Thuyết
minh

Sổ cuối năm Số đầu năm

A B C D 1 2

TÀI SẢN

I Tiền 01 132.864.806.516 114.856.716.794

11 Dầu tư  tài chính ngắn hạn 05

III Các khoăn phải thu 10 11.271.585.882 5.832.280.920

1 Phải thu khách hàng 11

1 Trà trước cho người bán 12 6.944.319.900 2.337.465.000

3 Phải thu nội bộ 13

4 Các khoản phải thu khác 14 4.327.265.982 3.494.815.920

IV Hàng tồn kho 20 7 741.861.267 642.462.398

V Dầu tư tài chính dài hạn 25

VI Tài sản cố định 30 209.422.470.306 207.549.611.033

1 Tài sản cố định hữu hình 31 133.814.858.306 132.533.291.033

- Nguyên giá 32 309.004.258.406 305.323.547.033

- Khấu hao và hao mòn lũy kế ỏỏ (175.189.400.100) (172.790.256.000)

2 Tài sàn cố dịnh vô hình 35 75.607.612.000 75.016.320.000

- Nguyên giá 36 77.932.347.000 76.941.747.000

- Khấu hao và hao mòn lũy kế 37 (2.324.735.000) (1.925.427.000)

VII Xây dựng cơ bán dỏ' dang 40 53.318.521.750 29.805.550.892

VIII Tài sản khác 45

TỎNG CỘNG TÀ I SẢN  
(50=01 + oể+ l 0+20+25+30+40+45)

50 407.619.245.721 358.686.622.037

NGUÒN VÓN

I Nọ' phái trà 60 283.381.630.252 268.905.867.947

1 Phải trà nhà cung cấp 61

9 Các khoản nhận trước của khách hàng 62

Phải trả nội bộ 63

4 Phải trá nợ vay 64

5 Tạm thu 65

6 Các quỹ đặc thù 66

7 Các khoản nhận trước chưa ghi thu 67 261.590.656.303 237.608.981.925

8 Nợ phải trà khác 68 21.790.973.949 31.296.886.022

Trang 01



STT
* 1 

Chi' tiêu Mã số Thuyết
minh

Số cuối năm Số đầu năm

A B c D 1 2

II Tài sán thuần 70 124.237.615.469 89.780.754.090

1 Nguồn vốn kinh doanh 71

2 Thặng dư/Thâm hụt lũy kế 72 3.714.773.723

Các quỹ 73 98.092.027.921 67.389.980.367

4 Tài săn thuần khác 74 26.145.587.548 18.676.000.000

TỎNG CỘNG N G U Ò N  VÓN (80=60+70) 80 407.619.245.721 358.686.622.037

N guôi lập biếu
Hà Nội, ngày tháng năm 20

J\mc J\ơm

Trang 02



¡lọc viện chính trị quổc gia n ồ  Chí Minh

ỊỊoc vicn Báo chí và Tuvên truven
Mấu B02/BCTC

(Ban hành kèm theo Thỏns tư số 107/2017/TT-BTC
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO K Ẻ T  OTĨẢ h o ạ t  đ ô n g
Năm 2018

Đơn vị tính: Đồng

s r r Chi' tiêu M ã số
Thuyết

minh
Năm nay Năm truóc

A B c D 1 2

1 Hoạt động hành chính, sự  nghiệp

ĩ Doanh thu (01=02+03+04) 01 107.618.944.110

a Từ NSNN cấp 02 107.618.944.110

b Từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 03

c Từ nguồn phí được khấu trừ, để lại 04

2 Chi phí (05=06+07+08) 05 99.331.185.902

a Chi phí hoạt động 06 99.331.185.902 ]

b Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài 07 1

c Chi phí hoạt động thư phí 08

3 Thặng dư/Thâm hụt (09=01-05) 09 8.287.758.208

11 Hoạt dộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ

1 Doanh thu 10 114.177.450.638

1 Chi phí 11 57.419.464.714

3 Thặng du/Thân hụt (12=10-11) 12 56.757.985.924

III Iloạt động tài chính

1 Doanh thu 20 31.279.496

2 Chi phí 21 6.963.789

3 Thặng du/Thâm hụt (22=20-21) 22 24.315.707

IV Hoạt dộng khác

1 Thu thập khác 30 28.485.000

2 Chi phí khác 31 20.000.000

3 Thặng du/Thâm hụt (32=30-31) 32 8.485.000

V Chi phí thuế TNDN 40 193.347.500

VI Thặng dư/Thâm hụt trong năm (50=09+12+22+32-40) 50 64.885.197.339

1 Sừ dụng kinh phí tiết kiệm của đon vị hành chính 51 68.783.632.062

2 Phân phối cho các quỹ 52 68.783.632.062

3 Kinh phí cái cách tiền lưong 53 17.000.000.000



Mọc viện chính trị quôc gia llô  Chí Minh

Hoe viên Báo chí và Tuvên truyền
Mẩu B<Ua/BCTC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 
ngày 10/10/2017 cùa Bộ Tài chính)

u \ n  r \Q  LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2018 Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ tiêu Mã số Thuyết
minh

Năm nav Năm trước

A B c D 1 2

í LƯU CHUYÊN TIỀN  TỪ  HOẠT ĐỘNG  
CHÍNH

1 Các khoản thu 01 140.779.750.051

- Tiền Ngân sách nhà nước cấp 02 24.883.111.500

- Tiền thu từ nguồn viện trợ, vay nợ tài chính 03

- Tiền thu từ nguồn phí, lệ phí 04

- Tiền thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ

05 101.794.625.320

- Tiền thu khác 06 14.102.013.231 [
2 Các khoản chi 10 (122.831.424.825)

- Tiền chi lương, tiền cồng và chi khác cho nhân 
viên

11 (10.770.601.910)

- Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa, địch 
vụ

12 (21.815.516.331)

- Tiên chi khác 13 (90.245.306.584)

Lưu chuyên tiền thuần tù hoạt động chính 20 17.948.325.226

II LƯU CIIUYẺN TIỀN TỪ  H OẠT ĐỘNG  
ĐÀU TƯ

1 Tiền thu từ  thanh lý tài sản cố định 21 28.485.000

2 Tiền thu từ các khoản đầu tư 22 31.279.496

3 Tiền ch iX D C B , mua tài sản cố định 23

4 Tiền chi đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 24

Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 59.764.496

HI LƯU CHUYỂN TIÊN TỪ  HOẠT ĐỘNG TÀI 
CHÍNH

1 Tiền thu từ các khoản đi vay 31

2 Tiền thu từ vốn góp 32

3 Tiền hoàn tră gốc vay 33

4 Tiền hoàn trả vốn góp 34

5 Cố tức/Lọi nhuận đã trả cho chủ sỏ' hữu 35

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động tài chính 40

IV Lưu chuyến tiền thuần trong năm 50 18.008.089.722

V Số dư tiền đầu kỳ 60 114.856.716.794

VI Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá 70

VII Số dư tiền cuối kỳ 80 /^ 2 : 8 6 4 .8 0 6.'516j.Ạ.

Ngưò'i lập biểu
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Míĩu B03b/BCTC
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

Học viện chính trị quốc gia n ồ  C!jí Minh
jjoc viẽn Báo chí và Tuyên truvền

BẢO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
( Theo phuong pháp gián tiếp)

Nãm 2018 Đơn vị tính: Đồng

STT Chỉ ticu Mã số Thuyết
minh

Năm nay Năm trưóc

A B c D 1 2

1 LƯU CHUYỀN TIỀN TÙ H O ẠT ĐỘNG  
CHÍNH

Thặng dư/Thâm hụt trong năm 01 64.885.197.339

Điều chỉnh cho các khoản không phát sinh 
bằng tiền

1 Khấu hoa TSCĐ trong năm 02 14.465.779.560

2 Lãi/Lỗ chênh lệch tỷ giá 03

3 Lãi/Lỗ từ các khoản dầu tư 04

4 Tăng/Giàm các khoản nợ phải trà 05 14.475.762.305

5 Tăna/Giàm hàng tồn kho 06 99.398.869

6 Tăng/Giàm các khoản phải thu 07 5.439.304.962

7 Thu khác từ hoạt động chính 08 14.102.013.231

8 Chi khác từ hoạt động chính 09 (95.519.131.040)

Lưu chuyển tiền thuần từ  hoạt động chính 10 17.948.325.226

II LƯU CHUYÊN TIÈN  T Ừ  H O ẠT DỘNG  
DÀU TƯ

ĩ Tiền thu từ thanh lý tài sản cố định 21 28.485.000

2 Tiền thu từ các khoăn dầu tư 22 31.279.496

3 Tiền chi XDCB, m ua tài sán cố định 23

4 Tiền chi đầu tư  góp vốn vào các don vị khác 24

Lưu chuyến tiền thuần từ hoạt dộng đầu tư 30 59.764.496

III LƯU CHUYÊN TIÈN  T Ừ  H O ẠT ĐỘNG TÀI 
CHÍNH

1 Tiền thu từ các khoản đi vay 31

1 Tiền (hu từ vốn góp 32

3 Tiền hoàn trả gốc vay 33

4 Tiền hoàn trả vén góp 34

5 Cô tức/Lọi nhuận đã trá cho chủ sỏ' hữu 35

Lưu chuyến tiền thuần từ  hoạt dộng tài chính 40

IV Lưu chuyên tiền thuần trong năm 50 18.008.089.722

V SỐ dư tiền dầu kỳ 60 114.856.716.794

VI Anh hưởng của chênh lệch tỷ giá 70

VII Sò du' tiền cuối kỳ 80 132.864.806.516

Trang 01
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Học viện chính trị quốc gia n ồ  Chí Minh < * Ằ
(í ọc viện Báo ch í và Tuyên truyên

Mau B04./BCTC .
Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 cùa Bộ

Tài Chính

xH UYÉi MINH BÁO CÁO ìÀ I CHÍNH
Năm 2018

I. Thông tin khái quát
Dơn vị: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
QĐ thành lập số:
Tên cơ quan cấp trên trực tiếp: Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
Thuộc đơn vị cấp : 3 
Loại hình đơn vị:
03. Dơn vị SNCL tự chú một phần chi thường xuyên
Quyết dịnh giao tự chủ tài chính số....ngày..... của
Chức năng, nhiệm vụ chính cùa đơn vị:

II. Co' sở' lập báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính của đơn vị được lập theo hướng dẫn của chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/TT-BTC 
ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính.
Báo cáo tài chính dược trinh bày bằng Đồng Việt Nam. Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán trong suốt các kỳ kế toán được trình 
bày trên báo cáo tài chính
Báo cáo tải chính này là cùa bàn thân đơn vị kế toán chưa báo gồm thông tin cửa đơn vị kế toán cấp dưới trực thuộc
III. Thông tin bỗ sung cho các khoán mục trình bày trong Báo cáo tình hình tài chính

Đơn vị tính: Đồng
1. Tiền

Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

- Tiền mặt 1.021.354.017 51.410.803
- Tiền gửi kho bạc 123.199.516.459 112.007.183.582
- Tiền gửi ngân hàng 8.643.936.040 2.798.122.409
- Tiền dang chuyển

Tồng cộng tiền: 132.864.806.516 114.856.716.794

2. Các khoản phải thu khác
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

a. Tạm chi: - -
- Tam chi thu nhâp tăng thêm
- Tạm chi từ dự toán ứng trước
- Tạm chi khác
b. Tạm ứng cho nhân viên 2.816.353.057 2.481.299.833
c. Thuế GTGT dưọc khấu trừ: - -
- Đối với hàng hóa, dịch vụ
- Đối với TSCĐ

d. Chi phí trà truóc
d. Dặt cọc, ký quỹ, ký cuọc
e. Phái thu khác: 1.510.912.925 1.013.516.087
- Phải thu tiền lãi
- Phái thu cồ tức/lợi nhuận
- Phái Ihu các khoản phí và lệ phí
- Các khoản phải thu khác 1.510.912.925 1.013.516.087

Tông các khoản phâi thu khác: 4.327.265.982 3.494.815.920

3. Hàng tồn kho
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

- Nguyên liệu vật liệu 739.056.267 621.977.398
- Công cụ dụng cụ 2.805.000 20.485.000
- Chi phí sản xuất kinh doanh, dịch vụ dờ dang
- Sản phâm
- Hàng hóa

Tông hàng tồn kho: 741.861.267 642.462.398

4. Tài săn cố định



Tài san cố dinh cua dưn vi đươc trình bàv theo nguvên giá (giá gộc); giá trị còn lại + Nguyên giá trừ đi (-) giáirị hao mèn lũv kế và khấu 
hao lũy kẽ.

Tỷ lệ trích hao mòn và khấu hao thực hiện theo....... số........ngày......../ ......... / .........cùa.

Khoản mục chi tiết Tone cộng TSCĐ hũu hình TSCĐ vô hình

Nau ven giá 386.936.605.406 309.004.258.406 77.932.347.000
Số dư dầu năm 382.265.294.033 305.323.547.033 76.941.747.000
'lang trong năm 16.338.638.833 15.348.038.833 990.600.000
Giám trong năm 11.667.327.460 11.667.327.460
Giá trị hao mòn. khấu hao lũy kế 177.514.135.100 175.189.400.100 2.324.735.000
Giá trị còn lại cuối năm 209.422.470.306 133.814.858.306 75.607.612.000

5. Xây dựng CO’ băn dò' dang
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

a. Mua sắm TSCĐ (chi tiết theo từng tài sản) 52.483.000.000 29.805.550.892

b. XDCB dở dang (chi tiết theo từng công trinh)
c. Nâng cấp TSCĐ (chi tiết theo từng tài sàn) 835.521.750

Tong giá trị xây dựng dỏ' dang 53.318.521.750 29.805.550.892

6. Tài san khác
Chi tiết Số cuối năm Số dầu năm

Đơn vị thuyết minh chi tiết

Tổng giá trị tài sản khác - -

7, Phái trả nọ' vay
Chi tiết Số cuối năm sá đầu năm

- Vay ngán hạn
- Vay dài hạn

Tổng các khoản vay - -

8. Tạm thu
Chi tiết Số cuối năm Sổ đầu năm

- Kinh phí hoạt động bằng tiền
- Viện trợ, vay nước ngoài
- Tạm thu phi. lệ phí
- úhg trước dự toán
- Tạm thu khác

Tông các khoẳn tạm thu trong năm - -

9. Các quỹ dặc thù
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

- Ọuỹ dặc thù
- Quỳ...
-Quỹ...
- Quỹ...
-Quỹ...
- Quỹ...

Tông các quỹ dặc thù - -

ĨO. Các khoăn nhận trưóc chưa ghi thu
Chi tiết Số cuối năm So đầu năm

a. NSNN cấp 261.590.656.303 237.608.981.925
- Giá trị còn lại của TSCĐ 260.848.795.036 237.608.981.925
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho 741.861.267

b. Viện trợ. vay I1Ợ nước ngoài - -

- Giá trị còn lại cùa TSCĐ
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho

c. Phí dược khấu trừ. dế lại - -

- Giá trị còn lại cúaTSCĐ
- Nguyên liệu, vật liệu, công cụ. dụng cụ tồn kho

d. Kinh phí đầu tư XDCB
Tông các khoan nhận trưóc chưa ghi thu 261.590.656.303 237.608.981.925
1!. Nọ' phải tra khác



Chi tiết Số cuối năm sồ đâu năm
* è

a. Các khoăn phai nộp theo lương: (206.665.196) (693.800.997)

- Báo hiểm xã hội (845.974.351) (754.630.101)

- Bào hiểm ỵ tc (327.868.516) (448.000.932)

- Kinh phí công doàn
- Báo hiểm thất nghiệp 967.177.671 508.830.036

b. Các khoăn phãi nộp nhà nưóc 1.712.967.953 1.300.598.038

- Thuế GTGT phải nộp 193.347.500 -
+ Thuế GTGT đầu ra 193.347.500

+ Thuế GTGT hàng nhập khẩu
- Phi. lệ phí
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 193.347.500

- Thuế thu nhập cá nhân 1.326.272.953 1.300.598.038

- Thuế khác
- Các khoản phải nộp nhà nước khác (chi tiết)

c. Phái trả ngưòi lao dộng - -
- Phái trả công chức, viên chức
- Phải trả người lao dộng khác

d. Các khoãn thu hộ, chi hộ 7.316.433.862 4.636.467.903
d .  Nhận d ặ t  cọc, k ý  q u ỹ ,  k ý  CU'0'C

e. Nợ phải trà khác 12.968.237.330 26.053.621.078

Tồng các khoăn nợ phải trà khác 21.790.973.949 31.296.886.022

12. Nguồn vốn kinh doanh
Chi tiết Sổ cuối năm Số dầu năm

- Do NSNN cấp
- Vốn góp (chi tiết dơn vị góp vốn)
- Khác (chi tiết)

Tống nguồn vốn kinh doanh - -

13. Các quỹ
Chi tiết Số cuối năm Số đầu năm

- Ọuỹ khen thưởng 564.153.500 569.552.500
- Ọuỹ phúc lợi 4.541.670.035 1.790.366.910
-Quỹ bổ sung thu nhập 15.537.452.775
-Ọuỹ phát triển hoạt dộng sự nghiệp 77.448.751.61 1 61.778.193.949
- Quỹ dự phòng ổn định thu nhập 3.251.867.008

Tông các quỹ dặc thù 98.092.027.921 67.389.980.367

14. Tài săn thuần khác
Chi tiết SỐ cuối năm Số đầu năm

- Chênh lệch lỹ giá hối đoái
- Nguồn cải cách tiền lương 26.145.587.548 18.676.000.000
- Tài sản thuần khác

Tông tài sán thuân khác 26.145.587.548 18.676.000.000

15. Biến đông cũn nguồn vốn

Chi tiêu

Các khoăn mục thuộc nguồn vốn

Nguồn vốn 
kinh doanh

Chênh lệch 
tỷ giá

Các quỹ
Nguồn cãi 
cách tiền 

lương
Khác Cộng

Số dư dầu năm 67.389.980.367 18.676.000.000 89.780.754.090
Tăng trong năm 80.640.946.340 17.000.000.000 163.079.804.679
Giám trong năm 49.938.898.786 9.530.412.452 128.622.943.300
So dư cuối nám _ _ 98.092.027.921 26.145.587.548 124.237.615.469

- Thuvết minh khác về neuồn vốn (lý do tăng giảm. ...)

16. Các thông tin khác don vị thuyết minh thêm

IV. Thông tin bố sung cho các khoăn mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động

ĩ. lĨQỊit dộng hành chính, sự nghiệp
Chi tiết Năm nay Năm trước

1.1. Doanh thu 107.618.944.110 -
a. Từ NSNN cấp: 107.618.944.110 -

- Thường xuvcn 86.345.539.400



-  Không (hường xuvên 21.273.404.710
-  1 Loạt dộng khác *

'  1

b. Từ nguồn viên trư, vav nợ nước ngoài: - -

- Thu viện trợ
- Thu vay nợ nước ngoài

c. Từ nguồn phí dược khấu trừ. đé lại - -

- Phân bổ cho hoạt động thường xuyên
- Phân bố cho hoạt dộng không thường xuyên
1.2. Chi phí 99.331.185.902 -

a. Chi phí hoat dộng thường xuyên 79.273.760.072 -

- Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viê 44.721.911.454
-  Chi phi vật tư. công cụ và dịch vụ dã sử dụng 17.523.593.493
-  Chi phí hao mòn TSCĐ 183.661.000
-  Chi phí hoạt dộng khác 16.844.594.125

b. Chi phí hoạt dộng không thường xuyên 20.057.425.830 -

-  Chi phí tiổn lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viê
-  Chi phí vật tư. công cụ và dịch vụ đa sử dụng
-  Chi phí hao mòn TSCĐ 12.435.102.680
-  Chi phí hoạt dộng khác 7.622.323.150

c. Chi phí từ nguồn viện trợ, vay nợ nước ngoài - -

-  Chi từ nguồn viện trợ
-  Chi vay nợ nước ngoài
d. Chi phí hoạt dộng thu phí - -

-  Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viê:
-  Chi phí vật tư, công cụ và dịch vụ đã sử dụng
-  Chi phí khấu hao TSCĐ
-  Chi phí hoạt dộng khác
2. Hoạt động Sĩin  xuất kinh doanh , dịch vụ

Chi tiết Năm nay Năm truó'c
a. Doanh thu (chi tiết theo yêu cầu quàn lý) 114.177.450.638
b. Chi phí 57.419.464.714 -

- Giá vốn hàng bán 57.404.707.238
- Chi phí quản lý 14.757.476 -

H Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viê
1 Chi phí vật tư. công cụ và dịch vụ đã sứ dụng
1 Chi phí khấu hao TSCĐ
+ Chi phí hoạt động khác 14.757.476
3. {loạt dộng tài chinh

Chi tiết Năm nay Năm truóc

a. Doanh thu (chi tiết theo yêu càu quàn lý) 31.279.496
b. Chi phí (chi tiết theo yêu cầu quản lý) 6.963.789
4, Hoạt dộng khác

Chi tiết Năm nay Năm trưóc

a. Thu nhập khúc (chi tiết từng hoạt động) 28.485.000
b. Chi phí khác (chi tiết từng hoạt động) 20.000.000
5. Chi phí thuế tliu nhập doanh nghiệp

Chi tiết Nãm nav Năm trưóc

- Chi phí thuế TNĐN tính trên thu nhập chịu thuế năm hiện 193.347.500
- Điều chinh chi phí thuế TNDN của các năm trước vào chi 

phí thuê TNDN năm hiện hành
Cộng

6. Phân phối cho các quỹ

Chi tiết Năm nay Năm trưó'c

- Quỹ khen thướng
- Quv phúc lợi 12.400.000.000
- Quỹ bổ sung thu nhập 35.000.000.000
- Quỳ phát triển hoạt dộng sự nghiệp 21.383.632.062
- Quỳ dự phòng ốn định thu nhập
- Quv khác (chi tiết)
rông sô dã phân phôi cho các quỹ trong năm 68.783.632.062 -

VI. Thông (in (huyết minh khác



VI. Thông tin tlniyết mình khác
1. Nhũng sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
2. Thông tin về các bên liên quan
Dơn vị trình bày thòng tin xét thấy cần thiết phải thuyết minh về mối quan hệ với các bên có liên quan có tồn tại quyền 
kicm soát với dơn vị. bất kể có nghiệp vụ với các bên dó có phát sinh hay không.

3. Sự kiện phát sinh sau ngày báo cáo năm tru'ó'c
Dơn vị phái cung cấp thông tin về bàn chất và ước tinh ảnh hường dến số liệu dã báo cáo. và các khoản không thề ước 
tính, cùa những sự kiện không điều chỉnh phát sinh sau ngày báo cáo có ảnh hường trọng yếu dáng kể đến số liệu dã
báo cáo.
4. Thông tin thay đổi so với báo cáo tài chính kỳ truóc
Đơn vị thuyết minh các thay đổi như các chính sách tài chính, cách thức ghi chép,..... Ảnh hưởng khác biệt đến số liệu
báo cáo tài chính so VỚI kỳ trước

5. Thòng tin khác:

NGƯỜI LẬP BIẺU

GIẢM ĐỐC



Mã clnrong: 049

Đo'11 vị báo cáo: Học viện Báo chí VÌ1 Tuyên truyền 

Mã ĐVQHNS: 1070986

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
Năm 2018

Mẩu B01/BCQT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

Đon vị tính: Đồng

STT Chí tiêu Mã số Tổng cộng Loại:070 - 
Khoản:081

L oại:070-
Khoăn:082

Loại:070 - 
Khoản:085

Loại: 100 - 
Khoán: 102

Loại:400 - 
Khoản:402

A B c 1 1 3

A NGÂN SÁCH NHÀ NƯ ỚC

I NGUỒN NGÂN SÁCH TRO NG  NƯỚC

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (01=02+05) 01 11.529.702.828 6.222.526.434 85.942.600 5.221.233.794

1.1 Kinh phí thường xnyén/tự chù (02=03+04) 02 5.997.199.926 5.911.257.326 85.942.600

- Kinh phí đã nhận 03

- Dự toán còn dư ờ Kho bạc 04 5.997.199.926 5.911.257.326 85.942.600

1.2 Kinh phí không thicờng xnyên/không tự chủ 
(05=06+07)

05 5.532.502.902 311.269.108 5.221.233.794

- Kinh phí đã nhận 06 253.820.000 253.820.000

- Dự toán còn dư ỏ Kho bạc 07 5.278.682.902 57.449.108 5.221.233.794

2 Dự toán được giao trong năm 08 123.456.000.000 109.789.000.000 4.518.000.000 100.000.000 1.540.000.000 7.509.000.000

- Kinh phi thường xuyên/tự chù 09 81.424.000.000 76.906.000.000 4.518.000.000

- Kinh phi không thường xuyên/không tự chủ 10 42.032.000.000 32.883.000.000 100.000.000 1.540.000.000 7.509.000.000

3 Tổng số được sử  dụng trong năm (11=12+13) 11 134.985.702.828 116.011.526.434 4.603.942.600 100.000.000 1.540.000.000 12.730.233.794

-  Kinh phí thường xuyên/tự chú (12=02+09) 12 87.421.199.926 82.817.257.326 4.603.942.600

- Kinh phí không thường xuyên/không tự clnt 
(¡3=05+10)

13 47.564.502.902 33.194.269.108 100.000.000 1.540.000.000 12.730.233.794

4 Kinh phí thực nhận trong năm (14=15+16) 14 131.600.618.832 115.415.580.082 4.603.942.600 100.000.000 1.540.000.000 9.941.096.150

- Kinh phí thường xuyên/tự chú 15 87.120.400.667 82.516.458.067 4.603.942.600

- Kinh phí không thường xưvên/không tự chít 16 44.480.218.165 32.899.122.015 100.000.000 1.540.000.000 9.941.096.150

5 Kinh phí đề nghị quyết toán (17=18+19) 17 126.392.867.488 110.207.828.738 4.603.942.600 100.000.000 1.540.000.000 9.941.096.150

- Kinh phí thường xuyên/tự chủ 18 87.120.400.667 82.516.458.067 4.603.942.600
Trang



STT C hỉ tiêu Mã số Tông cộng Loại:070-
Khoản:081

Loại:070 - 
Khoá n:082

L oại:070-
Khoản:085

Loại: 100 - 
K hoán:102

Loại:400 - 
Khoán:402

A B c 1 1

- Ả.'/«/; phí không thường xuyèn/không tự chú 19 39.272.466.821 27.691.370.671 100.000.000 1.540.000.000 9.941.096.150

6 Kinh phí giảm trong năm (20=21+25) 20 41.327.437 41.327.437

6.1 Kinh phí thường xuyên/tự chủ (21=22+23+24) 21

- Đã nộp NSNN 22

- Còn phải nộp NSNN (23=03+15-18-22-31) 23

- Dự toán bị hủy (24=04+09-15-32) 24

6.2 Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(25=26+27+28)

25 41.327.437 41.327.437

- Đã nộp NSNN 26 344 344

- Còn phải nộp NSNN (27=06+16-19-26-34) 27

- Dự toán bị hủy (28=07+10-16-35) 28 41.327.093 41.327.093

7 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử  
dụng và quyết toán (29=30+33)

29 8.551.507.903 5.762.370.259 2.789.137.644

7.1 Kinh phí thường xuyên/tự chù (30=31+32) 30 300.799.259 300.799.259

- Kinh phí đã nhận 31

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 32 300.799.259 300.799.259

7.2 Kinh phí không thieòng xuyẽn/không tự chủ 
(33=34+35)

33 8.250.708.644 5.461.571.000 2.789.137.644

- Kinh phí đã nhận 34 5.461.571.000 5.461.571.000

- Dự toán còn dư ở Kho bạc 35 2.789.137.644 2.789.137.644

11 NGUÒN VÓN VIỆN TRỌ

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang 36

2 Dự toán được giao trong năm 37

Tổng kinh phí đã nhận viện trợ trong năm 
(38=39+40)

38

- Số đã ghi thu, ghi tạm ứng 39

- So đã ghi thu, ghi chi 40

4 Kinh phí được sử dụng trong năm (41=36+38) 41

Tran 2.2/5



STT Chí tiêu Mã số Tổng cộng Loại:070 - 
Khoản:081

Loại:070 - 
Khoản:082

Loại:070 - 
Khoản:085

Loại: 100 - 
Khoản: 102

Loại:400 - 
Khoản:402

A B c I 1 ->5

5 Kinh phí đề nghị quyết toán 42

6 Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử 
dụng và quyết toán (43=4 ỉ -42)

43

III NGUÒN VAY NỌ NƯ ỚC NGOÀI

1 Số dư kinh phí năm trước chuyển sang (44=45+46) 44

- Kinh phí đã ghi tạm ứng 45

- So dư dự toán 46

2 Dự toán được giao trong năm 47
'íJ Tổng số được sử dụng trong năm (48=44+47) 48

4 Tổng kinh phí đã vay trong năm (49=50+51) 49

- So đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN 50
- So đã ghi vay, ghi chi NSNN 51

5 Kinh phí đom vị đã sử dụng đề nghị quyết toán 52

6 Kinh phí giảm trong năm (53=54+55+56) 53

- Đã nộp NSNN 54
- Còn phái nộp NSNN (55=45+49-52-54-58) 55

- Dự toán bị húy (56=46+47-49-59) 56

7 Kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và 
quyết toán (57=58+59)

57

- Kinh phi đã ghi tạm ứng 58
- So dư dự toán 59

8 Số đã giải ngân, rút vốn chưa hạch toán NSNN 60

8 NGUÒN PHÍ ĐƯ Ợ C KHÁU TR Ừ  ĐẺ LẠI

1 Số dir kinh phí chua sủa dụng năm trước chuyến 
sang (61=62+63)

61

- Kinh phí thưòng xuyên/tự chủ 62

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chù 63

2 Dự toán được giao trong năm (64=65+66) 64
___________________

Trang 3/



STT Chi' tiêu Mã số Tông cộng Loại:070 - 
Khoãn:081

Loại:070 - 
Khoăn:082

Loại:070 - 
Khoản:0S5

Loại: 100 - 
Khoản: 102

Loại:400 - 
Khoản:402

A B c 1 2 OJ

4 Tổng số kinh phí đưọc sử (lụng trong năm 
(88=89+90)

88

- Kinh phí thường xuyên/tự chù (89=80+86) 89

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(90=81+87)

90

5 Số kinh phí đẫ sử  (lụng đề nghị quyết toán 
(91=92+93)

91

- Kinh phí thường xuyên/tự chù 92

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 93

6 Số (lư kinh phí đưọc phép chuyển sang năm sau sử 
dụng và quyết toán (94=95+96)

94

- Kinh phí thường xuyên/tự chù (95=89-92) 95

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chủ 
(96=90-93)

96

Nguôi lập biểu Ke toán trưởng

ã

Hò Nội, ngày tháng năm 20 
^ g ^ ^ r ô n g  đơn vị

BÁ
\W>177

Oi
Nũh'

&

VĨỆ>
■Hi

*VYẾ
55,

ulẤM Đ ố c

^m ầM Ỹ jVjfỌ€' ĩẤữ/ytv
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Phụ biêu K01-01/BCQT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC 

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

Mã chương: U49

Đon vị báo cáo: Học viện Báo chí và Tuyên truyền  

Mã ĐVQHNS: 1070986

BÁO CÁO CHI TIẾT CHI TÙ NGUỒN NSNN VÀ NGUÒN PHÍ
ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐẺ LẠI

Năm 2018

Loại Khoản Mục Tiều
mục Nội dung chi Tổng cộng

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn phí dupe 
khấu trừ, đe lại

Nguồn hoạt 
động khác đuợc 

để lại
Nguồn NSNN 

trong nước
Nguồn viện trợ Nguồn vay nọ* 

nirỏc ngoài

A B c D E 1=2+3+4+5+6 2 J 4 5 6
KINH PHÍ THƯỜNG XUYÊN/TỤ CHỦ 87.120.400.667 87.120.400.667

070 081. ĐÀO TẠO Đ ẠI HỌC (NS CÁP) 82.516.458.067 82.516.458.067
6000 Tiền lương 21.781.582.706 21.781.582.706

6001 Lương theo ngạch, bậc 21.781.582.706 21.781.582.706
6100 Phụ cấp lương 8.491.659.000 8.491.659.000

6101 Phụ cấp Chức vụ 766.199.940 766.199.940

6107 Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 184.924.000 184.924.000

6112 Phụ cấp ưu đãi nghề 5.378.107.900 5.378.107.900

6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 22.712.000 22.712.000

6115 Phụ cấp thâm niên vưọt khung; phụ cấp thâm 
niên nghề

2.139.715.160 2.139.715.160

6150 Học bống và hỗ trọ' khác cho học sinh, sinh 
viên, cán bộ đi học

5.095.994.000 5.095.994.000

6151 Học bổng học sinh, sinh viên học trong nước 
(không bao gồm học sinh dân tộc nội trú)

4.699.780.000 4.699.780.000

6157 Hỗ trợ đối tượng chính sách chi phí học tập 396.214.000 396.214.000

6250 Phúc lọi tập thể 412.253.732 412.253.732

6254 Tiền y tế trong các cơ quan, đon vị 70.653.732 70.653.732

6256 Tiền khám bệnh định kỳ 341.600.000 341.600.000

6300 Các khoản đóng góp 6.831.108.032 6.831.108.032

6301 Bảo hiểm xã hội 5.390.826.612 5.390.826.612

6302 Bảo hiểm y tế 890.927.420 890.927.420

6303 Kinh phí công đoàn 549.354.000 549.354.000

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 10.390.426.822 10.390.426.822

Trang 0



Loại Kltoá 11

i Nguồn ngân sách nhà nước

Mục mục Nội dung chi Tông cộng
Nguồn NS.NN 

trong nưó'c
Nguồn viện trọ- Nguồn vay nọ* 

nước ngoài

kháu trừ, đế lại:

1

dộng khác được 
để lại

A B c D E l=2+3+4+5+6 2 oJ 4 5 6

6449 Chi khác 10.390.426.822 10.390.426.822

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 5.392.529.722 5.392.529.722

6501 Tiền điện 4.151.069.612 4.151.069.612

6502 Tiiền nưóc 1.002.080.110 1.002.080.110

6504 Tiền vệ sinh môi trường 224.640.000 224.640.000

6549 Chi khác 14.740.000 14.740.000

6550 Vật tư  văn phòng 1.535.994.958 1.535.994.958

6551 Văn phòng phẩm 957.937.658 957.937.658

6552 Mua sắm CCDC văn phòng 50.188.000 50.188.000

6599 Vật tư văn phòng khác 527.869.300 527.869.300

6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 1.422.983.475 1.422.983.475

6601 Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán 
điện thoại); thuê bao đường điện thoại; fax

88.212.719 88.212.719

6603 Cước phí bưu chính 90.137.818 90.137.818

6605 Thuê bao kênh vệ tinh; thuê bao cáp truyền 
hình; cước phí Internet; thuê đưòng truyền 
mạng

367.606.800 367.606.800

6608 Phim ảnh; án phẩm truyền thông; sách, báo, tạp 
chí thư viện

877.026.138 877.026.138

6650 Hội nghị 13.000.000 13.000.000

6657 Các khoản thuê mướn khác 13.000.000 13.000.000

6700 Công tác phí 78.100.000 78.100.000

6704 Khoán công tác phí 78.100.000 78.100.000

6750 Chi phí thuê mướn 2.752.626.214 2.752.626.214

6751 Thuê phương tiện vận chuyển 9.350.000 9.350.000

6754 Thuê thiết bị các loại 130.800.000 130.800.000

6757 Thuê lao động trong nước 2.216.381.214 2.216.381.214

6799 Chí phí thuê mướn khác 396.095.000 396.095.000

6800 Chi đoàn ra 494.565.000 494.565.000

6801 Tiền vé máy bay, tàu, xe 494.565.000 494.565.000

6850 Chi đoàn vào 1.225.885.800 1.225.885.800
. . . . ■ - -

Trang 02



Loại Tiểu
mục

Nguồn ngân sách nhà nước
Nguồn p h íđ u ọ c  
khấu trừ, đế lại

Nguồn hoạt 
động khác được 

đê lại

Khoản iMuc
ỉ

Nội dung chi
Ị

Tổng cộng
Nguồn NSNN  

trong nước
Nguồn viện trọ' Nguồn vay I1Ọ 

niróc ngoài

A B c D E 1=2+3+4+5+6 2 4 5 6

6851 Tiền vé máy bay, làu, xe 2.400.000 2.400.000

6852 Tiền ăn và tiền tiêu vặt 110.240.000 110.240.000

6853 Tiền thuê phòng ngủ 617.200.000 617.200.000

6899 Khác 496.045.800 496.045.800

6900 Sủa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 
chuyên môn và các công trình co' sỏ' hạ tang

1.819.507.660 1.819.507.660

6901 0  tô dùng chung 307.538.000 307.538.000

6905 Tài sản và trang thiết bị chuyên dùng 34.150.000 34.150.000

6907 Nhà cửa 137.985.800 137.985.800

6912 Các thiết bị công nghệ thông tin 322.304.000 322.304.000

6913 Tài sản và thiết bị văn phòng 233.609.600 233.609.600

6921 Đường điện cấp thoát nước 604.175.000 604.175.000

6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 179.745.260 179.745.260

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của tùng 
ngành

10.816.113.370 10.816.113.370

7001 Chi mua hàng hóa vật tu 146.265.000 146.265.000

7004 Đồng phục, trang phục, bào hộ lao động 276.749.400 276.749.400

7012 Chi phí hoạt động nghiệp vụ chuyên ngành 27.440.000 27.440.000 ỉ
7049 Chi khác 10.365.658.970 10.365.658.970 Ị 1

7050 Mua sắm tài sản vô hình 73.000.000 73.000.000

7053 Mua, bảo trì phần mềm công nghệ thông tin 40.000.000 40.000.000

7054 Xây dựng phần mềm công nghệ thông tin 33.000.000 33.000.000

7750 Chi khác 519.127.576 519.127.576

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 91.496.200 91.496.200

7757 Chi bào hiểm tài sản và phưotig tiện 208.426.400 208.426.400

7799 Chi các khoản khác 219.204.976 219.204.976

7950 Chi lập các quỹ cùa đon vị thực hiện khoán 
chi và đơn vị sự nghiệp có thu theo chế độ 
quy đinh

3.370.000.000 3.370.000.000

7952 Chi lập quỹ phúc lợi 3.000.000.000 3.000.000.000

7953 Chi lập quỹ khen thưởng 370.000.000 370.000.000 f- ■
Trang 0



Loai 1
ị
i

Khoản Tiễu
mục

1 i Nguồn ngân sách nhà niróc
_ __ 1 Npuôn nhi dim r Nguồn hoạt 

dộng khác được 
để lại

Mục Nội dung chi Tông cộng
Nguồn NSNN  

trong nước
Nguồn viện trọ' Nguồn vay nọ* 

inróc ngoài

khấu trừ, để lại

A 13 c D E l=2+3+4+5+6 2 *•» 4 5 6
070 082 NS ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC (NS CÁP) 4.603.942.600 4.603.942.600

6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân 947.732.277 947.732.277

6449 Chi khác 947.732.277 947.732.277

6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 115.466.723 115.466.723

6501 Tiền điện 61.969.050 61.969.050

6502 Tiiền nước 53.497.673 53.497.673

6550 Vật tu- văn phòng 13.910.000 13.910.000

6551 Văn phòng phẩm 9.950.000 9.950.000

6599 Vật tư văn phòng khác 3.960.000 3.960.000

6750 Chi phí thuê mướn 9.950.000 9.950.000

6757 Thuê lao động trong nước 9.950.000 9.950.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 
ngành

3.516.800.000 3.516.800.000

7049 Chi khác 3.516.800.000 3.516.800.000

7750 Chi khác 83.600 83.600

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 83.600 83.600

KINH PHÍ KHÔNG THƯỜNG 
XUYÊN/KHÔNG TỤ CHỦ

39.272.466.821 39.272.466.821

070 081. ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC (NS CÁP) 27.691.370.671 27.691.370.671

6900 Sửa chữa, duy tu tài sản phục vụ công tác 
chuyên môn và các công trình CO’ sỏ' hạ tầng

2.953.798.000 2.953.798.000

6949 Các tài sản và công trinh hạ tầng cơ sở khác 2.953.798.000 2.953.798.000

6950 Mua sắm tài sản phục vụ công tác chuyên 
môn

24.328.925.608 24.328.925.608

6954 Tài sản và thiết bị chuyên dùng 22.605.539.452 22.605.539.452

6955 Tài sản và thiết bị văn phòng 1.247.755.000 1.247.755.000

6956 Các thiết bị công nghệ thông tin 338.631.156 338.631.156

6999 Tài sản và thiết bị khác 137.000.000 137.000.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của tùng 
ngành

143.500.000 143.500.000

7001 Chi mua hàng hóa vật tu 143.500.000 143.500.000

7750 Chi khác 265.147.063 265.147.063
Trang 0



Tiểu
mục

Nguồn ngân sách nhà mróc
Ngu ôn phí đu-ọc Nguồn hoạt 
khấu trừ, đế lạiỊđộng khác đưọc 

để laiỊ

Loại Khoản Mục Nội dung chi Tổng cộng
Nguồn NSNN  

trong nước
Nguồn viện trọ' Nguồn vay nợ 

niróc ngoài

A B c D E l=2+3+4+5+6 2 'ìỏ 4 5 6

7756 Chi các khoản phí, lệ phí 265.147.063 265.147.063 i

070 085 ĐÀO TẠO BDCB (NS CÁP) 100.000.000 100.000.000

6750 Chi phí thuê mướn 100.000.000 100.000.000

6758 Thuê đào tạo lại cán bộ 100.000.000 100.000.000

100 102 KINH PHÍ SNKH(NS CÁP) 1.540.000.000 1.540.000.000

6550 Vật tư văn phòng 1.900.000 1.900.000

6551 Văn phòng phẩm 1.900.000 1.900.000

6650 Hội nghị 47.800.000 47.800.000

6699 Chi phí khác 47.800.000 47.800.000

7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng 
ngành

1.490.300.000 1.490.300.000

7017 Chi khoán thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học 1.490.300.000 1.490.300.000

400 402 KINH PHÍ LÀO 9.941.096.150 9.941.096.150

7400 Chi viện trọ' 9.941.096.150 9.941.096.150

7401 Chi đào tạo học sinh Lào 9.941.096.150 9.941.096.150

Tổng cộng 126.392.867.488 126.392.867.488

Hà Nội, ngày tháng năm 20

Trang 0



lỉọc viện chính tr ị quốc gia nồ Chi Minh 
* 1

Mọc viện Báo chí và Tuyên truyên

M ẩu B9.ỴBCTC,
Ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 của Bộ Tài Chính

TIIUYẾT MINH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN

A. TÌNH IIÌNH CHUNG 
1. Tình hình ngưò'i lao dộng:

Năm 2018

1.1. Người lao động có mặt tại thời điểm báo cáo: 

Trong đó:
412 Người

- Côn2 chức, viên chức: 394 Người

- Ngươi lao động theo hợp đồng 68: 18 Người

1.2. Tăng trong năm: 

Trong dó:
15 Người

- Công chức, vicn chức:
- Người lao dộng theo hợp đồng 68:

15 Người
Ngưò'i

1.3. Giảm trong năm: 7 Người

- Công chức, vicn chức (số lượng vị trí việc làm):
- Người lao dộng theo hợp đồng 68:

7 Ngưòi
Người

2. Thực hiện các chi tiêu của nhiệm vụ CO' bán:

Trong đó:
2.1. Dánlt giá kết quá tliực hiện nhiệm vụ thu, chi
a. Đánh giá chung:
b. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình, đề án, dự án lớn, CTMT quốc gia, CTMT:

2.2. Dánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ công:
3. Nhũng công việc phát sinh đột xuất trong năm:
B. TIIUYÉT MINH e m  TIẾT
1. Tình hình sử dụng NSNN trong năm
1. Nguvên nhàn của các biến động quyết toán tăng, giảm so với dự toán được giao (kinh phí năm trước chuyên sang, 
dự toán húy bò không thực hiện, chi sai chế độ phải xuất toán,...):

2. Nguồn NSNN trong nước
2.1. Kinh phi dã nhận lừ năm trước chuyên sang: 253.820.000

a) Kinh phí thường xuyỗn/tự chù:

+ Tiền dã nhận nhưng chưa chi:

■I- Kinh phí dã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

1 Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:

Nguồn CK:

b) Kinh phí không thưcmg xuyên/không tự chú: 
■I- Tiền dã nhận nhưng chưa chi:

+ Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong đó:

Nguồn tài trợ, biếu tặng nhó lẻ không theo nội dung, địa chi 

Nguồn CK:

2.2. Dự toán giao năm nay:
a) Kinh phí thường xuyên/tự chù:

- DT giao dầu năm:
- DT bo sung, diều chỉnh trong năm:

+ Điều chinh tăng:

-I Diều chinh giảm:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chù:

- DT aiao dầu năm:
- DT bố sung, diều chinh trong năm:

253.820.000

sử dụng cụ thế:

123.456.000.000
81.424.000. 000

80.851.000. 000

573.000. 000

573.000. 000

42.032.000. 000

35.880.000. 000 Trong đó nguồn CK: 6.840.000.000

ố .152.000.000 Trong đó nguồn CK: 669.000.000



-I Diều chính tăng:

-I Điều chinh giám. *
- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lé không theo nội dung, địa chỉ sử dụng cụ thc:

2.3. Kinh phí thực nhận trong năm: 131.600.618.832

- kinh phi thưởng xuyón/tự chủ: 87.120.400.667

Trong đó:

I Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao: 87.120.400.667

I Nhận từ Lệnh chi tiền cấp vào tài khoản tiền gứi:

- Kinh phí không thường xuyên/không tự chù: 44.480.218.165 Trong đó nguồn CK: 9.941.096.150

Trong dó:

-I Nhận từ rút dự toán ngân sách được giao: 44.480.218.165

I Nhận từ Lệnh chi liền cấp vào tài khoản tiền gửi:

- Nguồn tài trợ, biếu tặng nhỏ lè không theo nội dung, địa chi sử dụng cụ thể:

2. •/. Kình phí giám trong năm :

- Nguồn NSNN giảm: 41.327.093 Lý do giảm:

Trong dó nguồn CK giảm:

2.5. Kinh phỉ dã nhận chuyển sang năm sau sứ dụng và quyết toán:

344 Lý do giảm:

Lý do giảm:

5.461.571.000

a) Kinh phí tlurcmg xuyên/tự chủ:

I Tiền dã nhận nhưng chưa chi:

+ Kinh phí dã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

I' Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

Trong dó:

Nguồn CK:

b) Kinh phí không thường xuyên/không tự chù:

I Tiền dã nhận nhưng chưa chi:

I- Kinh phí dã rút dự toán NSNN để tạm ứng cho nhà cung cấp:

-t- Số dư tạm ứng lệnh chi tiền:

3. Nguồtt viện trợ
4. Nguồn vay nợ nước ngoài
II. Tình hình thu phí, lệ phí và sử dụng nguồn phí đuọc khấu trừ, đe lại

III. Nguồn hoạt dộng khác đưọc dế lại

IV. Thuyết minh khác

I. Chi tiền lương:

1.1. Chi từ nguồn NSNN trong nước:

1.5. Chi từ nguồn khác:

Trong đó:

5.461.571.000

37.963.663.000

30.273.241.706

7.690.421.294

Hủy dự toán

Nộp lại do chuyển thừa

- Chi lương cho công chức, viên chức (số lượng vị trí việc làm): 36.867.843.376

- Chi cho người lao động theo hợp đồng 68: Ị 095 819.624

2. Trích lập và sừ dụng nguồn kinh phí cài cách tiền lương:
Tron«l đó

STT Nội dung Tổng số
Nguồn NSNN

Nguôn
phí

đuoc

Nguồn sán xuất kinh 
doanh, dịch vụ

1 Sổ dư năm trước mang sang 18.676.000.000 18.676.000.000

II Trích lập 17.000.000.000 17.000.000.000

III Sử dụng

1 Sú dụng cho cài cách tiền lương 9.530.412.452 9.530.412.452

2
Sử dụng cho dầu tư, mua sắm, hoạt dộng 
chuyên môn và thực hiện cơ chế tự chú

IV Số dư chuyển năm sau 26.145.587.548 26.145.587.548

3. Chi NSNN bằng ngoại tệ (nếu có):



3. Chi N SN N  bằng ngoại tệ (nếu có):

Trong đó thuyết minh các nội dung chi từ nguồn N SN N  bằng ngoại tệ như: Chi hoạt động của các cơ quan đại diện Việt Nam  
ờ rước npọại. chi đoàn ra. chi đónư niêm liềm, chi đào tạo ờ nước neoài. chi mua sắm thiết bị nhập khẩu, chi các vụ kiện:

4. Thuyết minh khác:

c. NH ẬN XÉT VÀ K IẾ N  N G H Ị

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

NG Ư Ờ I LẬP BIÊU

g iá m  đ ố c



IIỌC VIỆN CỊIÍNI ĩ TRỊ QUỐC GIA Hồ CHÍ MINH
* •

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỂN
*

BÁO CÁO TỎNG HỢP NGUỒN THU NĂM 2018

Sll Danh mục
Số dư kỳ 

trước chuyển 
sang

Sô thu 
Năm 2018

Chi trả  lại Kết chuyển Chuyển kỳ 
sau

1 2 3 4 5 6 7= 3+4-5-ố

Tổng cộng 19.952.271.848 95.057.501.716 579.210.930 114.430.562.634

1 IIọc phí chính quy 334.474.300 30 697.030.150 89.350.220 30.942.154.230

1 IIọc phí sau đại học 0 12.078.110.260 21.031.000 12.057.079.260

3 IIọc phí licn kết quốc tê 1.047.075.424 1.150.319.420 625.420 2.196.769.424

4 Lệ phí tuyển sinh, học lại 0 4.773.065.860 29.139.200 4.743.926.660

- Lộ phí tuyển sinh 608.016.560

- Lộ phí học lại 2.270.557.300 16.639.200

- Lộ phí các lớp BD ngắn hạn 1.890.792.000 12.500.000

- Lệ phí khác 1 500.000

5 Lệ phí tuyển sinh Sau đại học 3.350.893.000 24.040.000 3.326.853.000

- Lệ phí tuyển sinh: 
LP thi, đăng ký DT

172.000.000 840.000

- Lệ phí học lại 164.731.000

- Lộ phí ôn thi, chuyển đổi 2.165.220.000 3.200.000

- Lệ phí khác 848.942.000 20.000.000

6 Học phí tại chúc 14.924.929.124 32.585.301.530 10.167.000 47.500.063.654

7 Kinh phí liếng anh Bl, B2 2.947.229.000 2.601.500.000 67.500.000 5.481.229.000

8 Kinh phí tin học, ngoại ngữ đầu ra 698.564.000 1.926.843.000 137.306.000 2.488.101.000

9 Tiền nhà Ký túc xá 1.089.560.000 8.550.000 1.081.010000

10 Kinh phí hỗ trợ PT( Sau ĐII) 878.164.000 878.164.000

11 Cho thuê mặt bằng (nhà sách, địch 
vụ nhà ăn sinh viên...) 3.866.950.000 191.502.090 3.675.447.910

1.2 Thanh lý, nhượng bán tài sản 28.485.000 28.485.000

13 Doanh thu tài chính 31.279.496 31.279.496

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

Người lập báo cáo

Trương Thị Hằng



H Ọ C  V I Ệ N  C H Í N H  T R Ị  Q U Ố C  G I A  

I I Ổ  C I I Í  M I N H

IIỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

TỔNG HỢP NGUỒN THU VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN B ổ  CÁC QUỸ NÃM 2018

SU Danh mục
Nguồn thu 
năm 2018 Thực chi

Tổng chỉ
Giảm chi

Còn lại

Tổng cộng 214.427.183.594 149.541.986.255 137.613.353.735 697.094.949 68.783.632.062

I Kinh phí năm trước chuycn sang 3.714.773.723

II Khấu hao TSCD 13.651.081.560 12.618.763.680 1.032.317.880

III Hao mòn TSCD 183.661.000 183.661.000

IV Nguồn ngán sách TX 86.345.539.400 79.090.099.072 79.090.099.072 7.255.440.328

1 Dại học 81.741.596.800 75.433.888.749 75.433.888.749 6.307.708.051
1 Sau dại học 4.603.942.600 3.656.210.323 3.656.210.323 947.732.277

V Nguồn thu 114.430.562.634 57.833.123.503 58.523.254.663 697.094.949 56.597.439.131

1 H oc phí chính quy 30.942.154.230 26.276.820.446 27.043.930.395 767.109.949 4.665.333.784
? I loc  phí sau dai hoc 12.057.079.260 8.894.007.349 8.894.007.349 3.163.071.911

3 IIọc phí liên kết quốc tế 2.196.769.424 1.155.756.758 1.225.694.758 69.938.000 1.041.012.666
4 Lê phí tuyển sinh, hoc lai 4.743.926.660 1.776.218.460 • 1.801.328.460 25.110.000 2.967.708.200
5 Lc phí tuyển sinh Sau đai h ọc 3.326.853.000 2.154.272.123 2.154.272.123 1.172.580.877
6 H oc phí tai chức 47.500.063.654 13.469.886.002 13.691.518.002 221.632.000 34.030.177.652
7 Kinh phí tiếng anh B I , B2 5.481.229.000 1.047.534.000 1.047.534.000 4.433.695.000

8 Kinh phí tin hoc, ngoai ngữ  đầu ra 2.488.101.000 1.281.029.000 1.281.029.000 1.207.072.000
9 Tiền nhà Ký túc xá 1.081.010.000 259.182.000 259.182.000 821.828.000
10 Kinh phí hỗ trợ FF( Sau Đ II) 878.164.000 299.382.500 299.382.500 578.781.500

11
Cho thuê mặt bằng (nhà sách , dịch  
vu nhà ăn sinh v iên ...)

3.675.447.910 1.192.071.076 805.376.076 -386.695.000 2.483.376.834

12 Thanh lý, nhượng bán tài sản 28.485.000 20.000.000 20.000.000 8.485.000
13 Doanh thu Tài chính 31.279.496 6.963.789 0 24.315.707

PHƯƠNG ÁN TRÍCH CÁC QUỸ

STT 68.783.632.062
1 Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp 21.383.632.062
2 Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 12.400.000.000

- Q u ỹ  p h ú c  lợi 12.400.000.000
- Q u ỹ  k h en  thưởng

3 Quỹ bổ sung thu nhập 35.000.000.000



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN DANH MỤC SỬA CHỮA TÀI SẢN NĂM 2018

Đơn vị tính: Đồng

STT Nội dung Tổng dự toán 
được duyệt

Cấp QĐ

Dự toán phê duyệt năm 2018 
(Theo QĐ số 1044/QĐ,3776/QĐ, 6761/QĐ, - 

HVCTQG)
Số vốn thanh toán 2018

Quyết toán 
đuoc duyêt

Tổng số Nguồn NSNN Nguồn khác Tổng số Nguồn NSNN Nguồn khác

I Danh mục sửa chữa QĐ 1044, 5/3/2018 18.828.000.000 10.722.472.000 8.339.877.000 2.382.595.000 10.325.990.650 8.298.549.000 2.027.441.650 3.681.144.000

I CẢI TẠO NÂNG CẤP NHÀ A3, A 14.900.000.000 QG HCM 7.000.000.000 5.344.751.000 1.655.249.000 6.644.846.650 5.344.751.000 1.300.095.650

Khoan khảo sát 74.294.000 74.294.000

Kiểm định chất luợng công trinh hiện trạng 169.170.000 169.170.000

Lịìp Báo cáo kinh tế kỹ thuật 368.991.200 368.991.000

Thẩm tra Báo cáo kinh tế kỹ thuật 57.668.000 57.668.000

Thi công xây dựng 5.345.477.899 5.344.751.000 382.148.000

Lắp đặt + thiết bị PCCC

Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT 48.915.000 48.915.000

Tư vấn giám sát thi công xây lắp. Thiết bị 115.425.900 115.425.900

Quản lý dự án 83.483.750 83.483.750

2 CẢI TẠO, SỬA CHỮA HỘI TRƯỜNG 
LỚN 1.358.000.000 QG HCM 1.313.336.000 1.313.336.000 1.313.330.000 1.313.330.000 1.313.330.000

- Lập Báo cáo KTKT 72.856.000 72.856.000

Thẩm tra BCKTKT 6.833.000 6.833.000

Quản lý dự án 26.754.000 26.754.000

Thẩm tra phê duyệt QT 12.477.000 12.477.000

Thi công 1.155.448.000 1.155.448.000

Lập HSMT, đánh giá HSDT 4.772.000 4.772.000

Tư vấn giám sát 34.190.000 34.190.000



3 CẢI TẠO ĐƯỜNG TRỰC CÁP NƯỚC 
KHU LAM VIỆC, GIẢNG ĐƯỜNG 990.000.000 QG HCM 823.620.000 823.620.000 816.848.000 816.848.000 816.848.000

Lập Báo cáo KTKT 41.259.000 41.259.000

Thẩm tra BCKTKT 3.312.000 3.312.000

Ọuản lý dự án 14.259.000 14.259.000

Thẩm tra phê duyệt quyết toán 7.764.000 7.764.000

Thi công 732.000.000 732.000.000

Giám sát thi công xây lẩp 18.254.000 18.254.000

4 CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ BI 850.000.000 QG HCM 858.170.000 858.170.000 823.620.000 823.620.000 823.620.000

Lập Báo cáo KTKT 48.428.000 48.428.000

Thẩm tra BCKTKT 4.542.000 4.542.000

Quản lý dự án 17.784.000 17.784.000

Thẩm tra phê duyệt quyết toán 7.819.000 7.819.000

Thi công 745.047.000 745.047.000

5 CẢI TẠO TƯỜNG RÀO SAU NHÀ B10 300.000.000 HVBC&TT 297.888.000 297.888.000 297.888.000 297.888.000 297.888.000

Lập Báo cáo KTKT 17.912.000 17.912.000

Thẩm tra BCKTKT 4.400.000 4.400.000

Thi công 275.576.000 275.576.000

6 CẢI TẠO VƯỜN HOA KHU HIỆU B ộ 430.000.000 HVBC&TT 429.458.000 429.458.000 429.458.000 429.458.000 429.458.000

Lập Báo cáo KTKT 23.302.000 23.302.000

Thẩm tra BCKTKT 4.400.000 4.400.000

Thi công 401.756.000 401.756.000



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Phụ lục sô 03
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

BÁO CÁO THỰC HIỆN DANH MỤC MUA SẮM TSCĐ NĂM 2018
Đơn vi tính: đồng

stt Danh mục

Dự toán phê duyệt năm 2018 
(Theo QĐ sô 1044/QĐ,3776/QĐ, 6761/QĐ, - HVCTQG) Số thực hiện năm 2018

Tổng sô Ngân sách Quỹ phát triển 
hoạt động SN

Tổng số Ngân sách Quỹ phát triển 
hoạt động SN

Tổng cộng 7.154.152.000 2.060.123.000 5.094.029.000 7.147.554.563 2.060.123.563 5.087.431.000

1 Tài sản mua sắm tập trung 1.180.875.000 1.180.875.000 0 1.180.875.000 1.180.875.000 0

2 Đồ gỗ, sắt 0 0 298.564.000 296.364.000 296.364.000

Bàn máy vi tính 0 294.151.000 294.151.000

Thẩm định giá 0 2.213.000 2.213.000

3 Ảm ly lớp học 152.000.000 116.776.000 0 116.776.275 116.776.275

Thiết bị 0 115.500.000 115.500.000

Thẩm định giá 1.276.275 1.276.275

4 Máy chiếu, màn chiếu 191.206.000 191.206.000 0 191.206.170 191.206.170

Thiết bị 189.540.000 189.540.000

5

Thẩm định giá 0 1.666.170 1.666.170

Ti vi, màn hình camera 66.880.000 66.880.000 0 66.880.000 66.880.000

Thiết bị 0 66.880.000 66.880.000

6 Máy ảnh KTS cấu hình cao 124.550.000 124.550.000 0 124.550.000 124.550.000

Thiết bị 123.550.000 123.550.000



Thẩm định giá 1.000.000 1.000.000

7 Thiết bị công nghệ tin học 28.000.000 28.000.000 0 28.000.000 28.000.000

Thiết bị 28.000.000 28.000.000

8 Mua sắm, lắp đặt hệ thống điều hòa 
các lớp học

4.426.065.000 4.426.065.000 4.421.667.000 4.421.667.000

Điều hòa nhiệt độ 1 chiều inverter 
24,000BTU

4.389.689.000 4.389.689.000

Thẩm định giá 15.835.000 15.835.000

Tư vấn đấu thầu 16.143.000 16.143.000

9 Mua sắm nâng cấp, quản lý tập 
trung hệ thống máy chủ

351.836.000 351.836.000 0 351.836.118 351.836.118

Thiết bị 338.631.156 338.631.156

Thẩm định giá 2.696.962 2.696.962

Tư vấn đấu thầu 10.508.000 10.508.000

10
Mua sắm, lắp đặt camera an ninh 
khu vực thực hành B3 và cổng 36 
Xuân Thủy

369.400.000 0 369.400.000 369.400.000 369.400.000

Thiết bị 365.000.000 365.000.000

Thẩm định giá 2.200.000 2.200.000

Tư vấn đấu thầu 0 2.200.000 2.200.000

12 Hệ thống âm thanh Hội trường 
KTX sinh viên Lào

199.700.000 198.000.000 198.000.000

Thiết bị 189.800 189.800.000

Thẩm định giá 2.200 2.200.000

Tư vấn đấu thầu 6.000 6.000.000

13 Mua sắm trang bị phòng thực hành 
cho sinh viên

22.540.449.108 22.540.449.108 22.540.449.108 22.540.449.108



Thiết bị 21.903.000.000 21.903.000.000

Tư vấn giám sát 138.570.452 138.570.452

Thuê BQLDA 142.424.000 142.424.000

I3QL của CĐT 108.454.656 108.454.656

Chi phí kiểm toán 248.000.000 248.000.000

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2019

Người lập báo cáo

Trương Thị Hằng

Kế toán trưởng riám đốc

ỵ ỵ J h Ỵ lt

^Nguyễn Thị Hồng Mến

Jfẹoe M ưm/ỡ 0



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hổ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

*

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐOÀN RA NĂM 2018
__________________________ ____________________________________________Đơn vị tính: đồng

Stt Nội dung
Thành
phần

Dự toán kinh phí
Kỉnh phí quyết 

toán

Chia ra
Ngân sách 

thương xuyên
Phát triển sự 

nghiệp

1 Đoàn cán bộ Học viện đi công tác tại CH Áo từ ngày 
21/10/2018 đến 31/10/2018 06 494.115.250 489.063.250 489.063.250 0

Tiền vé máy bay, phương tiện đi lại 211.339.500 206.287.500 206.287.500

Tiền ăn 77. Ị37.500 77.137.500 77.137.500

Tiền phòng nghi 100.980.000 100.980.000 100.980.000

Tiền tiêu vặt 28.050.000 28.050.000 28.050.000

Tiền khác (điện thoại, visa, bào hiểm, quà tặng, ...) 76.608.250 76.608.250 76.608.250

2 Đoàn cán bộ Học viện đi công tác tại Ốt-xtrây-lia từ ngày 
02/12/2018 đến 08/12/2018 05 329.673.400 329.673.400 329.673.400 0

Tiền vé máy bay, phương tiện đi lại 195.967.000 195.967.000 195.967.000

Tiền ăn 40.915.000 40.915.000 40.915.000

Tiền phòng nghi 

Tiền tiêu vặt

52.605.000

16.366.000

52.605.000

16.366.000

52.605.000

16.366.000

Tiền khác (điện thoại, visa, bảo hiểm, quà tặng, ...) 23.820.400 23.820.400 23.820.400

3 Đoàn cán bộ Học viện đi công tác tại Nhật Bản từ ngày 
11/11/2018 đến 17/11/2018 05 290.407.075 290.407.075 290.407.075 0

Tiền vé máy bay, phương tiện đi lại 162.196.750 162.196.750 162.196.750

Tiền ăn 44.977.625 44.977.625 44.977.625

Tiền phòng nghi 56.076.000 56.076.000 56.076.000



Tiền tiêu vặt 16.355.500 16.355.500 16.355.500

Tiền khác (điện thoại, Visa, bảo hiểm, quà tặng, ...ỳ 10.801.200 10.801.200 10.801.200

Tổng cộng 1.114.195.725 1.109.143.725 1.109.143.725 0

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

*

BÁO CÁO QUYẾT TOÁN KINH PHÍ ĐOÀN VÀO NĂM 2018
Đơn vị tính: đồng

stt Néi dung
Thành
phần

(ngưòi)

Dự toán kinh 
phí

Quyết toán 
kinh phi

Chia ra

Ngân sách 
thường xuyên

Phát triển sự 
nghiệp

1
Đoàn chuyên gia Viện nghiên cứu truyền thông ASEAN 
(Philippin) làm việc tại Học viện từ 27/12/2017 đến 
2/1/2018

1 41.080.000 41.080.000 41.080.000 0

Tiền ăn 12.980.000 12.980.000 12.980.000
Tiền ỏ 19.800.000 19.800.000 19.800.000
Tiền tiêu vặt 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 7.100.000 7.100.000 7.100.000

2
Đoàn chuyên gia Viện các nguồn nhân lực văn hóa Hàn 
Quốc (Hàn Quốc) làm việc tại Học viện từ 30/01/2018 
đến 12/2/2018

1 87.530.000 87.530.000 87.530.000 0

Tiền ăn 14.080.000 14.080.000 14.080.000
Tiền ỏ 22.100.000 22.100.000 22.100.000
Tiền tiêu vặt 500.000 500.000 500.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 34.350.000 34.350.000 34.350.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 16.500.000 16.500.000 16.500.000

3
Đoàn chuyên gia Tạp chí Spark làm việc tại Học viện 
từ 10/4/2018 đến 16/4/2018

1 58.710.000 58.710.000 58.710.000 0

Tiền ăn 10.560.000 10.560.000 10.560.000
Tiền ỏ 9.600.000 9.600.000 9.600.000
Tiền tiêu vặt 500.000 500.000 500.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 30.750.000 30.750.000 30.750.000
Khác (nước uổng, thông tin, quà tặng, ...) 7.300.000 7.300.000 7.300.000

4 Đoàn chuyên gia Đại học Kelantan (Malaysia) làm việc 
tại Học viện tư 15/01/2018 đến 21/01/2018 1 46.420.000 46.340.000 46.340.000 0

1



Tiền ăn 9.240.000 9.240.000 9.240.000
Tiền ỏ 10.200.000 10.200.000 10.200.000
Tiền tiên vặt 500.000 500.000 500.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 18.300.000 18.300.000 18.300.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 8.180.000 8.100.000 8.100.000

5
Đoàn chuyên gia Học viện Hành chính Thiên Tân 
(Trung Quốc) làm việc tại Học viện từ 4/6/2018 đến 
9/6/2018

5 100.030.000 99.730.000 99.730.000 0

Tiền ăn 18.480.000 18.480.000 18.480.000
Tiền ỏ 34.400.000 34.400.000 34.400.000
Tiền tiêu vặt 2.700.000 2.700.000 2.700.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 11.450.000 11.150.000 11.150.000

6 Đoàn chuyên gia Đại học Bournerinouth (Anh) làm việc 
tại Học viện từ 7/5/2018 đến 15/5/2018 3 71.720.000 71.720.000 71.720.000 0

Tiền ăn 14.520.000 14.520.000 14.520.000
Tiền ỏ 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Tiền tiêu vặt 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 26.700.000 26.700.000 26.700.000
Khác (nước uổng, thông tin, quà tặng, ...) 8.800.000 8.800.000 8.800.000

7 Đoàn chuyên gia Đại học Minh Trị (Nhật Bản) làm việc 
tại Học viện tư 25/5/2018 đến 31/5/2018

5 121.560.000 121.560.000 121.560.000 0

Tiền ăn 23.760.000 23.760.000 23.760.000
Tiền ỏ
Tiền tiêu vặt

51.600.000
2.700.000

51.600.000
2.700.000

51.600.000
2.700.000

Dịch (phiên dich, dịch tài liệu)
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...)

30.600.000
12.900.000

30.600.000
12.900.000

30.600.000
12.900.000

8 Đoàn chuyên gia Đại học Bournermouth (Anh) làm việc 
tại Học viện tư 19/10/2018 đến 04/11/2018 3 93.690.000 93.690.000 93.690.000 0

Tiền ăn 18.040.000 18.040.000 18.040.000
Tiền ỏ 31.200.000 31.200.000 31.200.000
Tiền tiêu vặt 1.700.000 1.700.000 1.700.000



Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 30.450.000 30.450.000 30.450.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 12.300.000 12.300.000 12.300.000

9 Đoàn chuyên gia Đại học Middlesex (Anh) làm việc tại 
Học viện từ 22/10/2018 đến 31/10/2018 2 76.150.000 76.150.000 76.150.000 0

Tiền ăn 17.380.000 17.380.000 17.380.000
Tiền ỏ 27.900.000 27.900.000 27.900.000
Tiền tiêu vặt 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 19.800.000 19.800.000 19.800.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 9.870.000 9.870.000 9.870.000

10 Đoàn chuyên gia Lãnh đạo CHDCND Lào làm việc tại 
Học viện từ 9/6/2018 đến 15/6/2018 3 105.821.000 105.821.000 105.821.000 0

Tiền ăn 17.061.000 ỉ  7.061.000 17.061.000
Tiền ỏ 40.400.000 40.400.000 40.400.000
Tiền tiêu vặt 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 35.910.000 35.910.000 35.910.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 10.750.000 10.750.000 10.750.000

11 Đoàn chuyên gia Đại học Middlesex (Anh) làm việc tại 
Học viện từl0/9/2018 đến 23/9/2018 3 130.810.000 130.810.000 130.810.000 0

Tiền ăn 29.040.000 29.040.000 29.040.000
Tiền ỏ 59.800.000 59.800.000 59.800.000
Tiền tiêu vặt 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 23.100.000 23.100.000 23.100.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 17.170.000 17.170.000 17.170.000

12
Đoàn chuyên gia Viện các nguồn nhân lực văn hóa Hàn 
Quốc (Hàn Quốc) làm việc tại Học viện từ 9/11/2018 
đến 15/11/2018

1 63.360.000 63.360.000 63.360.000 0

Tiền ăn 
Tiền ỏ

8.360.000
10.200.000

8.360.000
10.200.000

8.360.000
10.200.000

Tiền tiêu vặt 500.000 500.000 500.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 11.300.000 11.300.000 11.300.000

3



13 Đoàn chuyên gia Đại học Tỗng hợp Viên (Áo) làm việc 
tại Học viện từ 19/11/2018 đến 25/11/2018 1 64.920.000 62.320.000 62.320.000 0

Tiền ăn 12.320.000 12.320.000 12.320.000
Tiền ỏ 10.800.000 10.800.000 10.800.000
Tiền tiên vặt 500.000 500.000 500.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 31.800.000 30,600.000 30.600.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng,...) 9.500.000 8.100.000 8.100.000

14 Đoàn chuyên gia Đại học SOOKMYUNG (Hàn Quốc) 
làm việc tại Học viện từ l0/6/2018 đến 16/6/2018

1 10.440.000 10.340.000 10.340.000 0

Tiền ăn 9.240.000 9.240.000 9.240.000
Khác (nước uổng, thông tin, quà tặng, ...) 1.200.000 1. 100.000 1.100.000

15 Đoàn chuyên gia Đại học SOOKMYUNG (Hàn Quốc) 
làm việc tại Học viện tỉr 25/10/2018 đến 131/10/2018 1 49.040.000 49.040.000 49.040.000 0

Tiền ần 9.240.000 9.240.000 9.240.000
Tiền ỏ 10.200.000 10.200.000 10.200.000
Tiền tiêu vặt 500.000 500.000 500.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 26.250.000 26.250.000 26.250.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 2.850.000 2.850.000 2.850.000

16 Đoàn chuyên giaKOICA (Hàn Quốc) làm việc tại Học 
viện từ3/ll/2018 đến 9/11/2018

5 93.240.000 93.240.000 93.240.000 0

Tiền ăn 15.840.000 15.840.000 15.840.000
Tiền ỏ 35.200.000 35.200.000 35.200.000
Tiền tiêu vặt 2.700.000 2.700.000 2.700.000
Dịch (phiên dỉch, dịch tài liệu) 28.350.000 28.350.000 28.350.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 11.150.000 11.150.000 11.150.000

17 Đoàn chuyên gia Đại học Tổng hợp Hamburg (Đức) 
làm việc tại Học viện từ25/3/2018 đến 31/3/2018 1 57.840.000 57.760.000 57.760.000 0

Tiền ăn 8.360.000 8.360.000 8.360.000
Tiền ỏ 10.200.000 10.200.000 10.200.000

—
Tiền tiêu vặt 500.000 500.000 500.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 30.600.000 30.600.000 30.600.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 8.180.000 8.100.000 8.100.000

4



18
Đoàn chuyên gia Đại học Malaga (Tây Ban Nha) tham 
dự hội thảo và làm việc tại Học viện từ 3/6/2018 đến 
9/6/2018

1 63.938.000 63.938.000 63.938.000 0

Tiền ăn 11.000.000 11.000.000 11.000.000
Tiền ỏ 9.600.000 9.600.000 9.600.000
Tiền tiêu vặt 500.000 500.000 500.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 33.000.000 33.000.000 33.000.000
Khác (nước uống, thông tin, quà tặng, ...) 9.838.000 9.838.000 9.838.000

19
Đoàn chuyên gia Viện KHXH Trung Quốc làm việc tại 
Học viện từ 4/12/2018 đến 8/12/2018 3 85.420.000 83.391.000 83.391.000 0

Tiền ăn 14.520.000 14.520.000 14.520.000
Tiền ỏ 21.600.000 21.600.000 21.600.000
Tiền tiêu vặt 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 37.200.000 35.172.000 35.172.000
Khác (nước uổng, thông tin, quà tặng, ...) 10.400.000 10.399.000 10.399.000

20 Đoàn chuyên gia CB lãnh đạo báo chí Lào làm việc và 
học tập tại Học viện từ 9/12/2018 đến 15/12/2018 20 376.810.000 376.810.000 376.810.000 0

Tiền ăn 87.300.000 87.300.000 87.300.000
Tiền ò 160.000.000 160.000.000 160.000.000
Tiền tiêu vặt 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Dịch (phiên dich, dịch tài liệu) 51.340.000 51.340.000 51.340.000
Khác (nước uổng, thông tin, quà tặng, ...) 68.170.000 68.170.000 68.170.000

Tổng cộng 1.798.529.000 1.793.340.000 1.793.340.000

Người lập báo cáo Kế toán trưởng

Nguyễn thị Hồng Mến

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2019 
Giám đốc

jVỹỌ€
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NGÀNH KINH TÉ QUỐC DÂN

1

Mã
ngành 
kinh tế 
quốc 
dân

SỐ LAO ĐỘNG (nqu’ỏ’i) THU NHẬP CÙA NGƯỜI LAO ĐỘNG (nghìn đồng)

Tổ có 
đến 

đầu kỳ 
báo 
cáo 

1.1.16

Số có 
đến 
cuối 

kỳ báo 
cáo 

30.6.16

Tronụ tổng số có
đén_c/lối. kỳ  bảo 
Nữ ÌHọ-p õóng từ

Binh 
quân 
trong  

kỳ báo 
cáo

Tổng số

Tiẻn íiro rig , 
ỉhurcmg và 
các khoản 
phụ cấp, 
thu nhập 
khác có 

tinh chết 
lư ơng

Chia ra

I

Bình qti, 
m ột nqọ-í ' ! 
m ột tháng

1 ống 
số

Tr.đó 
: nữ

BHXH 
trả thay 
lưo!ng

Các khoản 
Ihu nhập 

khác

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ

Tồng hợp đến ngành kinh tề cấp 2

49 404 404 225 0 0 404 22.932.321 19 396.496 189.253 3.346.572 9.461

Người lập biểu

* Lao động tăng từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo: 1 ngưỏ'i
* Lao động giảm từ đầu kỳ đến cuối kỳ báo cáo: 1 người
* Lao động không có nhu cầu sử dụng có đến cuối kỳ: 0 người
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HỌC VIẸN CHĨNH t r ị QUOC g ia  h o  c h ỉ m in h  
HỌC VIỆN BÁO  CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO TỈNH HÌNH THỰC HỈỆN ĐÀO TẠO, B ồ i DƯỠNG CÁN B ộ  CÕNG CHỨC
Năm 2018

Đon vị tính: đồ!V
s ố  kinh phí

Stt Nội dung lớp bồi dưcmg Thò’i gian 
thự c hiện

Số
liro ’ng

học
viên

Tồng số kinh  
phí đ ư ọ ’C 

duyệt

chưa quyết 
toán năm

trư ớ c
chuyển

Kinh phí 
tạm ứng  

trong  
năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Kinh phi 
chưa quyết 

toán chuyển  
năm sau

Ghi
chú

sang
1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+6+7-8 10

l
Chi tiền kinh phí tô chức lóp hồi dưõng Sản xuất 
chuông trình trcn Smartphone theo ỌĐ số I896/QĐ- 
HVBC&TT ngày 04/05/2018

08/05-
18/05/2018 29 39.198.000 39.198.000

7
Chi tiên mỏ' lóp bôi dưõng úng dụng công nghệ 
thông tin trong dạy học theo QĐ số 3977/QĐ- 
HVBC&TT ngày 11/09/2018

17/09 - 
29/09/2018 35 60.802.000 60.802.000

.

r p  Ả Ẵ1 ỏ n g  so 100.000.000 0 100.000.000 0

Người lập báo cáo
(Ký, họ tên)

Ban Tổ chức
(Ký, họ tên)



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÔ CHÍ MINH 

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Hà nội, ngày 31 tháng 12 năm 2018

PHÁT SINH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỒ ĐỊNH NĂM 2018
Loại TSCĐ: Hữu hình; Tài khoản 211

đơn vị tính: đồng

Số
TT

Ngày,
tháng ghi sổ

Ghi tăng TSCĐ Ghi giảm TSCĐ
Chứng

từ
Tên, đặc điểm , ký 

hiệu TSCĐ

Đơn vị 
quản lý sử 

dụng niróc
SX

Năm
sx

Năm
đưa
vào
sử

dụng

SỐ
hiệ
u

TS
CĐ

Đơn
vị

tính

SỐ
lượng Ng.giá/ đơn vị NG. Giá

Chứng từ Lý do 
ghi 

giảm 
TSCĐ

Số
lượng Ng. Giá

Giá tr ị 
còn lại 

của 
TSCĐ

s ố
h iệ

u

n g à

y
th ả

J2Z—

S ố
h iệ
u

N g à y
th ả n g

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 12 1 5 1 6 1 7 1 8 19

14/03/2018 Gói TB phòng học 
HTQ T - B7 H T Q T -B 7

281.371.200
M á y  tín h  ch u yên  

d ụ n g b ộ 1 4 6 .5 3 4 .4 0 0 4 6 .5 3 4 .4 0 0
— ..............

Ô  c ú n g  d i  đ ộ n g
ch iế c 2 4 .1 4 9 .2 0 0 8 .2 9 8 .4 0 0

T ấm  h ắ t s á n g
tẩm 1 1 .2 3 7 .5 0 0 1 .2 3 7 .5 0 0

P h ô n g  3 * 6 m +  kh un g
b ộ 1 4 .1 4 9 .2 0 0 4 .1 4 9 .2 0 0

C a m e ra  S o n y  kèm  

ố n g  kính c h iế c 1 5 1 .0 7 1 .9 0 0 5 1 .0 7 1 .9 0 0

H ệ  th ố n g  ăm  th a n h  d i  

đ ộ n g  k h ô n g  d â y b ộ 2 2 8 .6 3 6 .3 0 0 5 7 .2 7 2 .6 0 0

B ộ  đ è n  q u a y  p h im  
S tu d io  L E D b ộ 3 2 3 .0 7 5 .8 0 0 6 9 .2 2 7 .4 0 0

M á y  q u a y  p h im  
+ ch ă n c h iế c 1 4 3 .5 7 9 .8 0 0 4 3 .5 7 9 .8 0 0

18/05/2018
Âm ly liền mixer cho 
Lớp học

TTTH&H
TĐT

Indon
esia Chiếc 21 5.560.762 116.776.000

22-05-2018 Gói lắp đặt TB làm
vice "»«¿r 1C4 Anr»



Bàn máy tính
TTTH&H
TĐT VN Chiếc 34 1.665.346 56.621.750

Tù tài liệu sắt 
2 khối Các đơn vị VN Chiếc 50 4.794.845 239.742.250

0.5-06-2018

Máy ảnh KTS 
CANON SOS750D  
cèm ồng kính Quản trị Nhật Chiéc

/
5 24.910.000 124.550.000

12-06-2018

Máy chiếu 
Viewsonic+ màn 
chiếu

TTTH&H
TĐT

Chín
a Bộ 9 21.245.111 191.206.000

21-06-2018

Gói Lắp đặt nâng 
cấp hệ thống máy 
chủ Bộ 351.836.000

Thiết bị cân bằng tài Chiếc 1 236.945.386 236.945.386

Thiết bị chuyển mạch Chiếc 1 51.945.385 51.945.385

Thiết bị chuyển mach Chiếc 1 62.945.229 62.945.229

1.3-06-2018

Hệ thống Camera khu 
nhà B3 và cổng 36 
XT( gồm 13 
camera+đầu ghi 
hlnh+ổ cứng+bàn điều 
khiển+bộ lưu điện+ 
màn hỉnh tivi 49inch

khu nhà 
B1,B3 và 
cổng 36 
XT

bộ 1 369.400.000 369.400.000

05-07-2018
Tivi Samsung 32 inch

2 Bào vệ, 
6 kho chiếc 8 8.360.000 66.880.000

26-07-2018

Gói điều hòa không 
khí nhà
B5+B6+B8+B8A
+B9+B3+B11 4.421.667.000



điều hòa không khí 
Casper I8.000BTU

'nhà
B5.B6.B8,
B8A.B9) Thái

lan chiếc 10 30.290.100 302.901.000
điểu hòa không khí 
Casper24.000BTU

(nhà
B5.B6.B8,
B8A.B9)

Thái
lan chiếc 92 33.933.000 3.121.836.000

điều hòa không khí 
Casper 24.000 BTU

( nhà 
B3+B11) Thái

tan chiếc 33 30.210.000 996.930.000

0
24-07-2018 G ói T hiết bị tin học

1.180.875.000

24-07-2018
Máy tính bàn CMS 50TTTH, VN bộ 50 12.950.000 647.500.000

Máy tinh bàn CMS 25 các Đvị bộ 25 12.950.000 323.750.000

Máy tinh xách tay 
Dell

1QH
1CVP.
1CNTT,
2PGĐSơn,
Ngọc C hina chiếc 5 11.935.000 59.675.000

Máy in Canon các đcm vị VN chiếc 25 5.998.000 149.950.000
07-08-2018

Switch 24 cổng CNTT chiếc 5 5.600.000 28.000.000

03-08-2018 G ói Âm thanh HT  
K TX Lào 189.800.000

Loa chuyên dụng 
17,5inch công suất
800/1600 w

HTrường
KTXLào

china chiếc 2 24.091.000 48.182.000
Loa siêu trầm săn 
khấu đcm 18 inch 
công suất 600/1200W

HTrường
KTXLào

china chiếc 2 14.191.000 28.382.000

Amplier 2 kênh cao cấp
HTrường
KTXLào china chiếc 2 22.091.000 44.182.000



Bộ thu phát không dây
HTrường
KTXLào china chiếc 2 7.391.000 14.782.000

Tủ đựng thiết bị 
âm thanh

HTrường
KTXLào china chiếc 1 4.990.000 4.990.000

Thiết bị sử lí tín hiệu 
âm thanh KTS

HTrường
KTXLào china chiếc 1 10.091.000 10.091.000

Bàn Mixer 12 đường Đức chiếc 1 39.191.000 39.191.000
05-06-2018

Gói Đồ gỗ lớp học 
HTQ T nhà B7 33.212.300

Bàn giáo viên I,2m 
gỖCN Hòaphát chiếc 1 2.508.000 2.508.000
Bàn học sinh l,2m 
khung thép mặt go X u â nhòa chiếc 15 913.000 13.695.000

Ghế xoay GV
Hòaphát chiếc 1 1.455.300 1.455.300

Ghế gấp
X u â nhòa chiếc 30 410.300 12.309.000

Tù gỗ CN
Hòaphát chiếc I 1.540.000 1.540.000

Bảng từ treo tường 
I,2*2m V N chiếc 1 1.705.000 1.705.000

08-08-2018 Gói đồ gỗ Nhà Lào
Nhà Lào 
KTX 82.434.000

Bộ bàn họp l,8m(gồm 
tủ phụ và hộc di 
động) VN bộ 1 8.371.000 8.371.000
Ghế xoay VN chiếc 1 1.683.000 1.683.000

Tủ sắt 2 khoang VN chiếc 17 3.124.000 53.108.000
Giường đcm khung 
sắt VN bộ 16 1.204.500 19.272.000



'.>4-08-2018

Gói máy tính, máy 
chiếu, điều hòa lóp 
CLC HTQT T I  nhà 
B7 69.938.000

Máy tính bàn HP TQ bộ 1 19.565.000 19.565.000
Máy chiếu Optoma TQ bộ 1 17.424.000 17.424.000
Điều hòa Panasonic 
12.000BTU

Kíalaysia bộ 2 16.474.500 32.949.000
0

24-08-2018
Bàn, ghế phòng học 
CLC- nha A2 Thứ 
viện 97.495.200

Ghế xoay Hòaphái chiếc 3 1.452.000 4.356.000

Bàn học Xuânhòa chiếc 54 913.000 49.302.000

Ghế gấp
Xuânhòa chiếc 108 405.900 43.837.200

0
04-09-2018 Bàn học, ghế cho s v  

KTX Lào 86.592.000

Bàn học ì,2m Xuânhòa chiếc 26 2.953.500 76.791.000

Ghế gấp hs
Xuânhòa chiếc 33 297.000 9.801.000

04-09-2018
Gói TB lớp học CLC Thư viện 54.770.000

Loa treo tường NPE 
Audio

LớpCLC 
Thư viện

Tháilan 6 5.775.000 34.650.000

Micro dây
Lớp CLC 
Thư viện TQ 3 2.475.000 7.425.000

Màn chiểu treo tường
Lớp CLC 
Thư viện TQ 3 3.355.000 10.065.000

Màn hình máy tính 
HP 19,5 inch Tú VP TQ 1 2.630.000 2.630.000 1



04-09-2018 Máy chấm công Face 
05 VP 1 18.342.500 18.342.500

26-09-2018

Bộ bàn ghế gỗ hương 
6 món ( 1 ghế 
dài, 2 ghế đom, 1 bàn, 
2 đôn) 2 PGĐ VN bộ 2 49.500.000 99.000.000

Tivi Sony 4k 65inch
TTTH&H
TĐT

Malays
ia bộ 1 37.939.000 37.939.000

Gói Bàn 
ghế lớp học 

T I Thư 
viện

Bàn gấp Xuân Hòa 
l,2m

Lớp học 
Tl-Thư 
viện

Xuân
hòa chiếc 6 913.000 5.478.000

01-12-2018
Ghế gấp khung inox

Lớp học 
Tl-Thư 
viện

Xuânhòa chiếc 12 405.900 4.870.800
Ghế xoay da lãnh đạo 
Hòa phát PGĐ Hòaphát chiếc l 5.060.000 5.060.000
Ghế xoay da lãnh đạo 
Hòa phát p. Quản trị Hòaphát chiếc 1 3.806.000 3.806.000
Bàn go làm việc l,8m 
sơn phù PU Hòaphát chiếc 1 5.830.000 5.830.000

25.044.800

Giường, tủ KTX Lào 15.158.000

01-12-2018 Giường sắt đơn Xuân 
hòa KTXLào

Xuânhòa chiếc 2 968.000 1.936.000
Dát giường KTXLào

Xuânhòa chiếc 2 236.500 473.000
Bàn học l,2m phòng ờ KTXLào

Xuânhòa chiếc 2 2.953.500 5.907.000
Ghế gấp khung sắt Xuân 
hòa phòng ớ KTXLào

Xuânhòa chiếc 2 297.000 594.000
Tủ sắt 2 cánh xuân hòa KTXLào Xuânhòa chiếc 2 3.124.000 6.248.000

Giá sắt Hòa Phát Thư viện
Hòa
phát chiếc 5 13.596.000 67.980.000

G ói điều hòa Các đơn vị 2.344 .320 .coo ị



2712/2018 Điểu hòa Casper 
18.000BTU náilan chiếc 75 14.410.000 1.080.750.000

—

Điều hòa Casper 
24.000BTU Thảilan chiếc 70 18.051.000 1.263.570.000

0 ............ ....
2712/2018 Máy tính bàn CMS X- 

MediaX938-666 Các đơn vị VN bộ 77 12.950.000 997.150.000

0

0

0

0

0

0

T à i  s ả n  t h a n h  lý

Máy tính sách tay
TL 14 279.832.000 0

Máy tính để bàn cảc 
loại

TL 173 1.820.451.000 0

Máy chủ
TL 2 691.933.000 0

Lưu điện
TL 21 29.498.460 0

Ổn áp Lioa
TL 1 14.630.000 0

Máy in Laser các loại
TL 14 94.838.000 0

Máy photo+ nhân bản
TL 2 131.855.000 0

Tủ thiết bị máy tính
TL 2 19.949.000 d

ị



EChối điều khiển học 
viên

TL 64 281.760.000 0

Khối điều khiển trung 
tâm

TL 2 78.258.000 0

Bộ chuyển mạch 
(Witch)

TL 5 66.801.000 0

Máy điều hòa các loại
TL 6 68.936.000 0

Tủ lạnh
TL 1 4.049.000 0

Ti vi
TL 22 220.650.000 0

Máy ảnh các loại
TL 20 108.610.000 0

Máy quay KTS, 
camera

TL 30 812.933.000 0

Máy Scanner
TL 4 45.738.000 0

Dao cất giấy
TL 1 11.400.000 0

Dao xén giấy
TL 1 4.100.000 0

Máy chiếu nhỏ
TL 27 787.545.000 0

Máy chiếu lớn
TL 3 545.012.000 0

Màn chiếu nhỏ
TL 4 13.640.000 0

Tủ mạng/ Rach
TL 2 470.860.000 0

Âm ly, loa phòng học
TL 8 80.030.000 0

Bàn điều khiển hai 
chiều

TL 4 16.365.000 0

Micro vô tuyến cầm 
tay HTL

TL 2 23.034.000 0

Âm ly meeting, âm ly 
HTL

TL 3 42.900.000 0



Micro cổ ngỗng TL 1 1.452.000 0

Bàn trộn data video TL 1 27.370.000 0

Hệ thống dựng 
iình(KTS+ tuyến tính)

TL 4 294.612.000 0

Máy ghi âm KTS TL 5 22.352.000 0

M onitô phát thanh 
viên TL 1 4.500.000 0

Bàn làm việc > l,4m TL 3 15.490.000 0

Bàn làm việc < l,4 m TL 12 40.700.000 0

Bàn vi tính TL 56 150.420.000 0

Bàn liền ghế hs TL 129 280.992.000 0

Bàn học sinh TL 164 309.540.000 0

Bàn giáo viên chuyên 
dụng TL 4 136.072.000 0

Bục giảng TL 12 91.013.000 0

Ghế xoay TL 25 23.630.000 0

Ghế gỗ đệm mút TL 15 10.725.000 0

Ghế gỗ 3 nan TL 100 70.644.000 0

Ghế sất đệm mút/ gấp
TL 8 2.552.000 0

Tủ gỗ 2 buồng TL 16 103.180.000 0

Tủ nhôm kính TL 2 11.376.000 fj

Camera học đường
TL 3.106.595.000 0



N ội thất đồ gỗ, đồ sắt 
nhà A 2- Thư viện

TL 198.505.000 0

Máy hút bụi
TL 1 600.000 TS 005

Máy giảng dạy+ mic
TL 10 22.800.000 TS 005

Quạt cây
TL 34 21.950.000 TS 005

Quạt trần
TL 1 380.000 TS 005

Phích đun điện
TL 16 11.480.000 TS 005

Bàn cà phê
TL 1 849.200 TS 005

Bàn là hơi nước
TL 1 2.790.000 TS 005

Bình nóng lạnh 
Picenza

TL 1 2.450.000 TS 005

X e chở rác
TL 3 16.500.000 TS 005

Thùng gom  rác
TL 3 7.500.000 TS 005

Vật tư thu hồi từ phá 
dỡ nhà B2
(gồm: khuôn cửa, cửa 
gỗ, cửa sổ)

TL 0

Cộng PS: 11.366.729.800 11.754.626.660 0

Tổng giá trị TSCĐ tăng 2017: 11.366,

Tổng giá trị TSCĐ giảm 2017: 11.754

,729.800 đồng (Chín tỷ, ba trăm năm mươi ba triệu, năm trăm ba mươi tư ngàn, không trăm ba ba đồng) 

.626.660 đồng (Một tỷ, chín trăm ba mươi hai triệu, không trăm sáu mươi tư ngàn đồng chẵn)

Người lập biểu

Nguyễn Thị Thuý Hạnh



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
* * *

PHÁT SINH TĂNG, GIẢM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NĂM 2018
Loại TSCĐ: Vô hình; Tài khoản 213

số
TT

Ngày, tháng 
ghi sỗ

G hi tăng TSCĐ Ghi giảm TSCĐ

C hứng từ

T ên, đặc điểm  , ký hiệu 
TSCĐ

Đơn vị 
quản lý 
sử  dụng

nướ
CSX

Nă
m
sx

Năm
đưa
vào
sử

dụng

s ố
hiệ
u

TS
CĐ

Đơn
vị

tính

SỐ
lượn

g

N g.giá/ đơn 
vị

NG. Giá

C hứng từ
Lý
do
ghi

giảm
TSC

Đ

SỐ
lượng

Ng. Giá
Giá trị còn 

lại của 
TSCĐ

Số
hiệu

ngày
thán
g

Số
hiệu

Ngày
tháng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19

10/12/2018

Phần m ềm  kế toán  
H C S N , quản lý lương, 
b ảo h iểm  Y  tế, bảo  
h iểm  xã  hội

Ban
KHTC

VN 2012 1 990.600.000 990.600.000

Cộng PS: 990.600.000

Tổng giá trị TSVH tăng 2018: 990.600.000 đồng Chín trăm chín mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng chẵn

Tổng giá trị TSVH giảm 2018: 0 đồng



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hổ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN ĐỂ t à i  n g h iê n  c ứ u  k h o a  h ọ c  s in h  v iê n  2018
(Kinh p h í trích từ  nguồn thu của H ọc viện Báo ch í và Tuyên truyền)

Đơn vị tính: đống

STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm 
Đề tài

Tổng sô kinh 
phí được duyệt

Kinh phí 
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Tổng sò 
kinh phí 

chưa quyết 
toán chuyển 

năm sau

Ghi chu

1 2 3 4 5 6 7=4-6

1
Xây dựng quy trình và quy chuẩn xuất bản Đặc 
san Báo chí Trẻ (Khảo sát báo chí trẻ từ 6/2017 
-6/2018)

Vũ Thị Quỳnh Trang - 
Báo in K35A2 - 
01647032975

5.700.000 5.700.000 0

2 Nhu cầu nhân lực truyền thông đa phương tiện 
trong, truyền thông doanh nghiệp hiện nay

Cao Thu Hồng Nhung - 
Báo K36.1 -0946673659

5.700.000 5.700.000 0

nJ ~
Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng 
công tác tổ chức bản thảo sách văn học ở  m ột 

số  nhà xuất bản hiện nay

Dương Thị Thu Hương - 
Xuất bản K35 - 0945415897

5.700.000 5.700.000 0

4 Phát triển du lịch Việt Nam qua quảng bá hình 
ảnh hang Sơn Đoòng từ năm 2009 đến nay

Đào Vân Anh - QHQT 
K35A1- 01688481331

5.700.000 5.700.000 0



STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm
Đề tài

Tổng sô kinh 
phí được duyệt

Kinh phí 
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí
quyết toán 
trong năm

Tổng sô 
kinh phí 

chưa quyết 
toán chuyển 

năm sau

Ghi chú

5
Nhu cầu du học Nhật Bản của sinh viên các 
trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội 
hiện nay

Lê Tùng Lâm - 
QHCT&TTQT K35 A 2  - 
0969301456

5.700.000 5.700.000 0

6
Quảng bá hình ảnh Việt Nam qua hoạt động du 
lịch Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh hiện nay

Lê Nguyễn Thái Hà - 
QHCT&TTQT K36 A 2  - 
01659922233

5.700.000 5.700.000 0

7 Giáo dục đạo đức nghề báo cho sinh viên Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

Vũ Thị Thoán - Triết K35 - 
01662205221

5.700.000 5.700.000 0

8
Sự tiếp cận thông tin về biến đổi khí hậu trên 

các phương tiện truền thông đại chúng của sv  
trên địa bàn quận cầu  Giấy

Đặng Minh Anh - XHH K35 
- 01639654995

5.700.000 5.700.000 0

9
Vai trò của nhân viên công tác xã hội với trẻ tự kỷ 
bằng phương pháp đặc thù tại trung tâm Tâm Việt 
-H a  Nội

Nguyễn Thanh Thúy - 
CTXH K35 - 0968123520

5.700.000 5.700.000 0

10
Vận dụng tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh vào 
việc nâng cao hiệu quả tự học của sinh viên Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay

Nguyễn Thị Ngọc Ni - 
TTHCM K35 - 01688748807

5.700.000 5.700.000 0

11
Sự tác động của mạng xã hội đến văn hóa giao tiếp 
của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

Ngô Thị Mai - Văn hóa phát 
triển K35 - 0962599457

5.700.000 5.700.000 0



STT Danh mục đề tài
Chủ nhiệm

Đề tài
Tổng sô kinh 
phí được duyệt

Kinh phí 
tạm  ứng 

trong năm

Kinh phí 
quyết toán 
trong năm

Tổng sò 
kinh phí 

chưa quyết 
toán chuyển 

năm  sau

Ghi chú

12
Chất lượng rèn luyện kỹ năng phát biểu miệng cho 
sinh viên khoa Tuyên truyền Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay

Nguyễn Gia Hân - 
QLHĐTTVN K35 AI - 
01686478751

5.700.000 5.700.000 0

13
Tính chủ động, tích cực của sinh viên Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền trong đào tạo theo học chế 
tín chỉ

Hoàng Thu Hương - Văn 
hóa phát triển K34 - 
01632786366

5.700.000 5.700.000 0

14
Vai trò của mạng xã hội facebook trong xây dựng 
hình ảnh cá nhân đối với sinh viên đại học khối báo 
chí -  truyền thông ở Hà Nội

Nguyễn Thị Minh Châu - PR 
K35AI - 01682407301

5.700.000 5.700.000 0

15
Sử dụng tư liệu trên báo chí phục vụ học tập của 
sinh viên ngôn ngữ Anh

Phan Thị Tú - Ngôn ngữ 
Anh K35 -01687237962

5.700.000 5.700.000 0

16
Huyện ủy Mường La, tỉnh Son La lãnh đạo thực 
hiện công tác tư tưỏng của Đảng đối với đồng bào 
các dân tộc thiểu số giai đoạn hiện nay

Hà Thị Dịu - XDĐ&CQNN 
IC35A2-0981480096

5.700.000 5.700.000 0

17
Quản lv hoạt động đào tạo nghề của Trường Cao 
đẳng kv thuật Công nghệ Nam Định hiện nay

Nguyễn Đức Thịnh - QLXH 
IC35 - 0943071336

5.700.000 5.700.000 0

18 Quản lv nhà nước đối với lễ hội truyền thống ở tỉnh 
Yên Bái hiện nay

Bùi Minh Duyên - 
KHQLNNK35 - 
01649232758

5.700.000 5.700.000 0



STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm
Đề tài

Tổng số kinh 
phí được duyệt

Kinh phí
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí
quyết toán 
trong năm

Tổng sô 
kinh phí 

chưa quyết 
toán chuyên 

năm sau

Ghi chú

Ĩ9
Tô í ưu hóa yếu tố âm nhạc trong chương trình phát 
thanh trên hệ VOV2 -  Đài Tiếng nói Việt Nam

Nguyễn Thị Kim Oanh - 
Phát thanh K35 - 
0964643693

5.700.000 5.700.000 0

20
Sáng tạo tác phẩm báo chí truyền hình trên điện 
thoại di động tại Việt Nam hiện nay

Lê Thanh Hằng - Truyền 
hình K35A 2- 0982993939

5.700.000 5.700.000 0

21

Xu hưóng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hoạt
động báo chí (Khảo sát báo điện tử New York 
Times, ABC News, Washington Post từ tháng 
1/2017-5/2018)

Phạm Hồng Ánh - Báo mạng 
điện tử K35 - 0975505097

5.700.000 5.700.000 0

22 Xuất khẩu nông sản Việt Nam hiện nay Lại Trang Hiếu - QLKT K35 
-0968335215

5.700.000 5.700.000 0

23
Xây dựng gia đình Việt Nam trong bổi cảnh toàn 
cầu hóa. (Qua khảo sát tại Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh 
Bình)

Lại Phương Anh - 
CNXHKH K35 - 
01627990231

5.700.000 5.700.000 0

24 Truyền thông chính sách qua mạng xã hội ở Việt 
Nam: vấn đề và giải pháp

Nguyễn Hoàng Bảo Trâm - 
CSC K35 - 0949892070

5.700.000 5.700.000 0

25 Báo chi với việc thực hiện chức năng giám sát 
quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Lê Thị Thủy - CTPT K35 - 
01672339121 5.700.000 5.700.000 0



STT Danh mục đề tài Chủ Iihỉệm
Để tài

Tổng sô kinh 
phí được duyệt

Kinh phí
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí
quyết toán 
trong năm

Tổng sô 
kinh phí 

chưa quyết 
toán chuyển 

năm sau

Ghi chú

26
Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong học 
tập của sinh viên khoa Lịch sử Đảng, Học viện Báo 
chí và T'uyên truyền

Phùng Mạnh Tùng - LSĐ 
K 3 6 -0942192294

5.700.000 5.700.000 0

Tổng cộng 148.200.000 0 148.200.000 0

NGƯỜI LẬP BIẺƯ K É  TO ÁN  TRƯỞNG
Hà Nội, ngàv tltáng năm

Jỷpc j Tơ/mv



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Hổ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THựC HIỆN ĐỂ TÀI NGHIÊN cứu KHOA HỌC 2018
( Kinh ph í Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cấp)

Đơn VỊ tính: đồng

STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm 
Đề tài

Đơn vị - 
Thời gian 
thực hiện

Tổng sô kinh phí 
được duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tổng sô 
kinh phí 

chưa 
quyết 
toán 

chuyển 
năm sau

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8=7-5
Ạ ĐỂ TÀI KHOA HOC CẤP NHÀ NƯỚC 0 0 0 Ọ

B ĐỂ TÀI CẤP BÔ 0 540.000.000 0 540.000.000 0

I ĐỂ TÀI CẤP BÔ NĂM 2017 CHUYỂN t iế p  sa n g 300.000.000 0 300.000.000 Ọ

1
Những biến thể của vận động hành lang ở 
Việt Nam và tác động của chủng đến quá 
trình hoạch định và thực thi chính sách công

Lương Khắc Hiếu 100.000.000 100.000.000

2 Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên 
báo chí ở Việt nam hiện nay Trần Hải Minh 100.000.000 100.000.000

3.
Vai Trò của truyền thông trong trong việc 
đảm bảo quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam
hipn nav

Nguyễn Thúy Hà 100.000.000 0 100.000.000 0

II ĐỀ TÀI CẤP BÔ NĂM 2018 240.000.000 0 240.000.000

1 Đổi mói đồng bộ, hợp lý giữa thể chế kinh tế 
với thể chế chính trị ở Việt nam hiện nay Nguyễn Đức Luận 80.000.000 80.000.000

9 Quản lý thông tin truyền thông trên mạng xã 
hội ở Việt Nam hiện nay Đỗ Thị Thu Hằng 80.000.000 80.000.000



STT Danh mục để tài Chủ nhiệm 
Đề tài

Đơn vị - 
Thời gian 
thực hiện

Tổng sô kinh phí 
được duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kính phí quyết 
toán trong năm

Tổng sô 
kinh phí 

chưa 
quyết 
toán 

chuyển 
năm sau

Ghi chú

3•
Báo chí với cuộc vận động xây dựng chỉnh 
đốn đảng hiện nay Trần Thị Thu Nga 80.000.000 80.000.000

11 ĐỀ TÀI CẤP Cơ SỞ Ọ 0

II.l CẤP Cơ SỞ HVCTƠGHCM 540.000.000 Ọ 540.000.000 Ọ

1 Giá trị của tư tưởng chính trị Mác-Lênin, Hồ 
Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

PGS,TS. Lưu Văn 
An Ban GĐ 30.000.000 0 30.000.000 0

2 Kỹ năng nghiên cứu lý luận và tổng kết thực 
tiễn trong công tác tư tưởng của Đảng

PGS,TS. Phạm 
Huy Kỳ Ban GĐ 30.000.000 0 30.000.000 0

"■> Vận dung nguyên lý quàn lý xã hội vào quản 
lý xã hội ở nước ta hiện nay

PGS,TS. Nguyễn 
Vũ Tiến Ban GĐ 30.000.000 0 30.000.000 0

4 An ninh truyền thông trong bối cảnh phát 
triển mạng xã hội ở Việt Nam hiện nay

PGS,TS. Nguyễn 
Ngọc Oanh

Khoa
QHQT 30.000.000 0 30.000.000 0

5
Các phưcmg pháp tạo động cơ học tập cho 
người b ọc nhằm đáp ứng các quy định về 
chuẩn năng lực ngoại ngữ

TS. Nguyễn Thị Việt 
Nga

Khoa 
Ngoại ngữ 30.000.000 0 30.000.000 0

6
Thực trạng và giải pháp cho hoạt động đào 
tạo cử nhân báo chí ở Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay

PGS,TS. Nguyễn 
Thị Trường Giang

Khoa
PTTH 30.000.000 0 30.000.000 0



STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm 
Đề tài

Đơn vị - 
Thời gian 
thực hiện

Tổng sô kinh phí 
được duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tổng số 
kinh phí 

chưa 
quyết 
toán 

chuyển 
năm sau

Ghi chú

*7
Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam 
trong thời kỳ đổi mới (1986-2016) TS. Vũ Ngọc Lương Khoa LSĐ 30.000.000 0 30.000.000 0

8
Tác động của Cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư đến sự phát triển của lực lượng sản 
xuất ở Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Đức 
Luận Ban QLKH 30.000.000 0 30.000.000 0

9 Quản lý nhà nước về kinh tế ở Việt Nam hiện 
nay

TS. Trần Quang 
Hiển

Khoa
NNPL 30.000.000 0 30.000.000 0

10
Nghiên cứu các hướng tiếp cận đào tạo 
truyền Ihông trong bối cảnh quốc tế TS. Vũ Thanh Vân Phòng

HTQT 30.000.000 0 30.000.000 0

11
Sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng 
và phát triển đội ngũ trí thức Việt Nam thời 
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

TS. Trần Thanh 
Giang

Văn phòng 30.000.000 0 30.000.000 0

12
Vấn đề phân bổ các nguồn lực đảm bảo công 
bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Nguyễn 
Minh Hoàn Khoa Triết 30.000.000 0 30.000.000 0

13
Một sổ quan điểm xã hội học đương đại về 
văn hóa. TS. Bùi Thu Hương xhh 30.000.000 0 30.000.000 0

14 Lãnh đạo, quản lý cơ sở giáo dục và nhà 
trường ở Việt Nam hiện nay

PGS,TS. Mai Đức 
Ngọc Ban GĐ 30.000.000 0 30.000.000 0



STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm
Đề tài

Đơn vị - 
Thòi gian 
thực hiện

Tổng sô kinh phí 
được duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tổng số 
kinh phí 

chưa 
quyết 
toán 

chuyển 
năm sau

Ghi chú

*15
Nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu 
khoa học sinh viên ở Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay

ThS. Phạm Tuyên

Ban QLKH 30.000.000 0 30.000.000 0

16

Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn kinh phí 
đầu tư cơ sở vật chất từ ngân sách nhà nước 
tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền trong 
giai đoạn hiện nay

ThS. Nguyễn Thị 
Hồng Mến Phòng

KHTV 30.000.000 0 30.000.000 0

17 Nhận dạng xã hội thế hệ công chúng truyền 
thông mới trong kỷ nguyên số ở Việt Nam TS. Phạm Hải Chung Khoa

QHCC 30.000.000 0 30.000.000 0

18
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt 
động thông tin thư viện tại Học viện Báo chí 
và Tuyên truyền- Thực trạng và giải pháp

ThS. Vũ Thị Hồng 
Luyến TTTL TV 30.000.000 0 30.000.000 0

2, H ội nghị, hội thảo khoa học 300.000.000 41.100.000 300.000.000 0

1
Hội thảo quốc gia: Quản lý truyền thông 
trong bổi cảnh cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

Học viện BCTT 2018 300.000.000 41.100.000 300.000.000 0

r
3. Hoạt động tư  vân, quản lý khoa học 160.000.000 143.900.000 160.000.000 0

r Tư vấn ĐTKH cấp bộ 8.600.000 0 8.600.000 0

2 Tư vấn ĐTKH trọng điểm 7.500.000 0 7.500.000 0

o
Trả TƯ HTKH TĐ Hoàn thiện tiêu chí đánh 
giá kết quả nghiệm thu ĐTKH ở HVBCTT 
hiện nay

41.100.000 41.100.000 41.100.000 0



STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm 
Đề tài

Đơn vị - 
Thời gian 
thực hiện

Tổng sô kinh phí 
được duyệt

Kinh phí tạm 
ứng trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tổng số 
kinh phí 

chưa 
quyết 
toán 

chuyển 
năm sau

Ghi chú

4* Kiểm tra tiến độ HĐKH TĐ 2018 25.000.000 25.000.000 25.000.000 0

5
Thẩm định nội dung tài chính nhiệm vụ khoa 
học TO 2018

18.120.000 18.120.000 18.120.000 0

6
Thẩm định kết quả nghiên cứu đề tài khoa 
học 2018 (theo kế hoạch ngày 30/10/2018)

32.400.000 32.400.000 32.400.000

7
Tọa đàm KH 2018: "Phương hướng, giải 
pháp nâng cao chất lượng quản lý HĐKH tại 
HVBCTT hiện nay

27.280.000 27.280.000 27.280.000

Cộng 1.540.000.000 185.000.000 1.540.000.000 0
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1 2 3 4 5 6 7 8=7-5

1 ĐỂ TÀI CẤP C ơ  SỞ Đến ngày 
15/11/2018 2,263,150,000 - 2,263,150,000 -

1
Chiến iược phát triển đào tạo ờ Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế hiện nay

PGS, TS. Trương 
Ngọc Nam Ban Giám đốc 70,000,000 70,000,000 0

2
Chuẩn hóa chương trình kiến tập, thực tập đào 
tạođại học cùa Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

PGS, TS. Lưu Văn An Ban Giám đốc 70,000,000 70,000,000 0

5

Phát triền Công nghệ thông tin ứng dụng 
trong Đèo tạo và quản trị nhà trường ở Hóc 
viện Báo chí và Tuyên truyền - Tầm nhìn 
chiến lược

PGS, TS. Phạm Huy 
Kỳ Ban Giám đốc 70,000,000 70,000,000 0

4 Dân chủ và đổi mới hệ thống chính trị PGS, TS. Ngô Đình 
Xây Khoa Triết 15,100,000 15,100,000 0

5 Phương pháp giảng dạy Triết học (Phần lý 
thuyết)

TS. Nguyễn Thị Như 
Huế Khoa Triết 21,100,000 21,100,000 0

6
Phát triển năng lực tư duy phản biện cho sinh 
viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện 
nay

ThS. Vũ Thị Thu 
Hương

Khoa Triết 15,100,000 15,100,000 0
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7
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa Triết học, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

ThS. Trần Thị Giang Khoa Triết 10,000,000 10,000,000 0

«

8 Phương pháp giảng dạy chủ nghĩa xã hội khoa 
học (Thực hành)

TS. Nghiêm Sỹ Liêm Khoa CNXH KH 21,100,000 21,100,000 0

9 Lịch sử tư tưởng Việt Nam PGS, TS. Bùi Thị Kim 
Hậu Khoa CNXH KH 23,350,000 23,350,000 0

10 Nguồn lực con người trong cách mạng xã hội 
chủ nghĩa

Bùi Thị Kim Hậu Khoa CNXH KH 15,100,000 15,100,000 0

11
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa CNXHKH, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

ThS. Vũ Minh Thành Khoa CNXH KH 10,000,000 10,000,000 0

12
Công vụ, công chức và những vấn đề cơ bản 
của Luật Cán bộ, công chức

TS. Trần Thị Bình Khoa XD Đ 21,100,000 21,100,000 0
1

13
Quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về 
Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước TS. Trần Thị Hương Khoa XD Đ 18,100,000 18,100,000 0

í-

__

14 Kiểm tra, giám sát trong thực thi quyền lực 
nhà nước ThS. Bùi Quang Hiệp Khoa XD Đ 21,100,000 21,100,000 0

15 Nghiệp vụ công tác đảng viên TS. Đỗ Minh Tuấn Khoa XD Đ 21,100,000 21,100,000 0

16 Tổ chức bộ máy hệ thống chính trị TS. Nguyễn Thị Ngọc 
Loan

Khoa XD Đ 21,100,000 21,100,000 0
>w

\

17
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa XDĐ, Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

ThS. Truông Thị 
Duyên

Khoa XD Đ 10,000,000 10,000,000 0
\

L....... _
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!*8
Bản quyền và thực thi bản quyền trong xuất 
bản ThS. Vũ Thùy Dưong Khoa Xuất Bản 16,600,000 16,600,000 0

19 Phát hành xuất bản phẩm PGS, TS. Trần Văn Hải Khoa Xuất Bản 15,100,000 15,100,000 0

20 Công nghệ in và sửa bài TS. Phạm Văn Thấu Khoa Xuất Bản 15,100,000 15,100,000 0

21
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa Xuất Bản, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

ThS. Vũ Thùy Dương Khoa Xuất Bản 10,000,000 10,000,000 0

22 Kỹ thuật chọn mẫu và thu thập thông tin TS. Lưu Hồng Minh Khoa XHH 30,100,000 30,100,000 0

23 Văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa TS. Bùi Thu Hương Khoa XHH 17,200,000 17,200,000 0

24 Nghiên cứu dư luận xã hội ThS. Dưong Thị Thu 
Hương Khoa XHH 21,100,000 21,100,000 0

25 Lịch sử Xã hội học PGS,TS. Vũ Hào 
Quang Khoa XHH 36,850,000 36,850,000 0

26
Thực trạng tiếp cận thông tin về dịch vụ nhà ở 
cùa ngưòâ dân hiện nay (Qua khảo sát tại 
thành phố Hà Nội)

ThS. Phạm Võ Quỳnh 
Hạnh Khoa XHH 15,100,000 15,100,000 0

9

?7
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa XHH, Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

PGS, TS. Phạm Hương 
Trà Khoa XHH 10,000,000 10,000,000 0

28 Nguyên lý quản lý nhà nước PGS, TS. Nguyễn Vũ 
Tiến Khoa NNPL 23,350,000 23,350,000 0

29 Lý luận về nhà nước và pháp luật TS. Trần Quang Hiển Khoa NNPL 23,350,000 23,350,000 0

30 Quản lý nguồn nhân lực xã hội TS. Vũ Thị Thu Quyên Khoa NNPL 23,350,000 23,350,000 0
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31
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa NN&PL, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

TS. Trần Quang Hiển Khoa NNPL 10,000,000 10,000,000 0

•>

32 Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ và dân vận PGS,TS. Doãn Thị 
Chín Khoa TTHCM 21,100,000 21,100,000 0

----- ---—

33 Giá trị và sự vận dụng , phát triển tư tưởng Hồ 
Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

PGS, TS. Trần Thị 
Minh Tuyết Khoa TTHCM 25,600,000 25,600,000

• ----

0

34 Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác tư tưỏng PGS, TS. Nguyễn 
Quốc Bảo Khoa TTHCM 21,100,000 21,100,000

---------------------------

0

35 Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh TS. Vũ Quang Ánh Khoa TTHCM 23,350,000 23,350,000 0

36

Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa Tư tưởng Hồ Chí 
Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền giai 
đoạn 2015-2018

ThS. Nguyễn Thị Mai 
Lan Khoa TTHCM 10,000,000 10,000,000 0

,

37 Phát triển chương trình giáo dục TS. Trương Tuyết 
Minh Khoa TLGD 15,100,000 15,100,000 0

38 Lý luận dạy học đại học TS. Lý Thị Minh Hằng Khoa TLGD 16,600,000 16,600,000 0

39 Tâm lý học sư phạm TS. Nguyễn Thanh Nga Khoa TLGD 15,100,000 15,100,000 0 *

40 Bài tập thực hành Phương pháp nghiên cứu 
khoa học xã hội và nhân văn ThS. Lê Thành Khôi Khoa TLGD 15,100,000 15,100,000 0

41 Kinh té chính trị - Phương thức sản xuất tư 
bản chủ nghĩa

TS. Trần Thị Ngọc 
Minh Khoa KTCT 43,600,000 43,600,000 0

42 Thống kê kinh tế TS. Nguyễn Thị Kim 
Thu Khoa KTCT 23,350,000 23,350,000 0

43 Sự phát triển của một số lý thuyết kinh té 
trong lịch sử TS. Cao Quang Xứng Khoa KTCT 25,600,000 25,600,000 0
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44
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa Kinh tế, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

TS. Nguyễn Minh 
Nguyệt Khoa KTCT 10,000,000 10,000,000 0

45 IMC (Truyền thông tiếp thị tích họp) PGS,TS. Đinh T Thúy 
Hằng Khoa QHCC 23,350,000 23,350,000 0

46 Sản xuất sản phẩm truyền thông PGS.TS. Đinh T Thúy 
Hằng Khoa QHCC 23,350,000 23,350,000 0

47 Sáng tạo nội dung ThS. Đỗ Thị Minh 
Hiền Khoa QHCC 21,100,000 21,100,000 0

48 Viết lời quảng cáo ThS. Nguyễn Thị 
Minh Hiền Khoa QHCC 23,350,000 23,350,000 0

49 Xây dựng và quản trị thương hiệu ThS. Đỗ Thị Hải Đăng Khoa QHCC 21,100,000 21,100,000 0

50 Lý thuyết truyền thông nâng cao TS. Phạm Hải Chung Khoa QHCC 18,100,000 18,100,000 0

51

Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa QHCC&QC, Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015- 
2018

ThS. Đỗ Thị Minh 
Hiền Khoa QHCC 10,000,000 10,000,000 0

52 Chính sách đối ngoại một số nước trên thế giói PGS,TS. Phạm Minh 
Sơn Khoa QHQT 23,350,000 23,350,000 0

53 Lý thuyết và thực hành truyền thông quốc tế PGS,TS. Ng. Ngọc 
Oanh Khoa QHQT 21,100,000 21,100,000 0

5 4 * Lịch sử quan hệ quốc tế ThS. Nguyễn Thị Thu 
Hà (1975) Khoa QHQT 15,100,000 15,100,000 0

55 Tổ chức hoạt động đối ngoại ThS. Đỗ Thị Hùng 
Thúy Khoa QHQT 21,100,000 21,100,000 0

56 Tiếng Anh chuyên ngành I ThS. Nguyễn Thị Thu 
H à(1989) Khoa QHQT 21,100,000 21,100,000 0
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57 Quy trinh sản xuất sản phẩm báo chí đối ngoại ThS. Nguyễn Thị 
Thương Huyền Khoa QHỌT 15,100,000 15,100,000 0

>

58
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa QHQT, Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

PGS, TS. Phạm Minh 
Son Khoa QHQT 10,000,000 10,000,000

—

0

59 Pháp luật và đạo đức báo chí PGS,TS.Ne T. Trường 
Giang Khoa PTTH 23,350,000 23,350,000 0

60 Tác phẩm báo phát thanh PGS, TS. Đinh Thị 
Thu Hằng Khoa PTTH 36,850,000 36,850,000 0

61 Các chương trình Văn hóa giải trí TS. Đinh Thị Xuân 
Hòa Khoa PTTH 21,100,000 21,100,000 0

62 Báo chí di động ThS. Trần Thị 
Phương Lan Khoa PTTH 21,100,000 21,100,000 0

63 Tác phẩm báo truyền hình ThS. Đinh Ngọc Sơn Khoa PTTH 36,850,000 36,850,000 0

64
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa PTTH, Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

PGS, TS. Nguyễn Thị 
Trường Giang Khoa PTTH 12,000,000 12,000,000 0

65 Tin học ứng dụng trong biên tập xuất bàn TS. Trần Thị Thu Hiền Khoa KTGD ĐC 15,100,000 15,100,000 0 -

66 Giáo trình tin học cơ bản ThS. Phạm Văn Bằng Khoa KTGD ĐC 21,100,000 21,100,000 0 ♦

67 Tài liệu tham khảo Văn học nước ngoài chọn 
lọc

PGS, TS. Nguyễn 
Tuyết Thu Khoa KTGD ĐC 15,100,000 15,100,000 0

68 Vai trò cùa hồi ký các nhà báo trong tiến trình 
phát triển của báo chí Việt Nam TS. Trần Thị HồngịỊHoa Khoa KTGD ĐC 15,100,000 15,100,000 0

69 Giáo trình Ngôn ngũ' học Đại cưong TS. Đặng Mỹ Hạnh Khoa KTGD ĐC 15,100,000 15,100,000 0
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70 Giáo trình Giáo học pháp tiếng Anh ThS. Nguyễn Thị Thúy 
Huệ Khoa KTGD ĐC 15,100,000 15,100,000 0

71
Giáo trình Thực hành biên dịch 4 (Giáo trình 
nội bộ dành cho sinh viên các lớp ngôn ngữ 
Anh HVBCTT)

TS.Nguyễn T Thanh 
Hương Khoa Ngoại ngữ 27,100,000 27,100,000 0

72

Vấn đề dạy và học ngoại ngữ để đạt chuẩn 
đầu ra tại Học viện chí và Tuyên truyền và 
từng bưóc đáp ứng nhu cầu về năng lực sử 
dụng tiếng Anh của sinh viên trong thời kỳ 
hội nhập

TS. Lương Bá Phương Khoa Ngoại ngữ 15,100,000 15,100,000 0

73
Giáo trình tiếng Trung 3 (Học phàn 3) ( Giáo 
trình nội bộ dành cho sinh viên các lóp ngôn 
ngữ HVBCTT)

ThS. Trần Thị Thanh 
Huyền Khoa Ngoại ngũ' 21,100,000 21,100,000 0

74
Cải thiện sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh 
có yếu tố nước ngoài của sinh viên Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

ThS. Chu Thị Bích 
Liên Khoa Ngoại ngữ 15,100,000 15,100,000 0

75
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa Ngoại ngữ, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

ThS. Đỗ Thị Thu Trang Khoa Ngoại ngữ 10,000,000 10,000,000 0

76 Thực thi chính sách PGS,TS. Nguyễn Xuân 
Phong Khoa CTH 21,100,000 21,100,000 0

77 Hệ thống tổ chức quyền lực chính trị TS. Võ Thị Hoa Khoa CTH 21,100,000 21,100,000 0

78 Phương pháp nghiên cứu khoa học chính sách 
công TS. Phạm Thị Hoa Khoa CTH 21,100,000 21,100,000 0

79
Đàng cầm quyền trong điều kiện xây dựng 
nhà nước pháp quyền

GS, TS. Dương Xuân 
Ngọc Khoa CTH 25,600,000 25,600,000 0
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80

Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa Chính trị học, Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015- 
2018

ThS. Tô Thị Oanh Khoa CTH 10,000,000 10,000,000 0

>

81 Quản lý hoạt động lễ hội, sự kiện và di sản 
văn hóa TS. Nguyễn Thị Hồng Khoa Tuyên 

Truyền 33,100,000 33,100,000 0

82 Nguyên lý công tác tư tưởng 1 và 2 PGS,TS. Lưong Khắc 
Hiếu

Khoa Tuyên 
Truyền 43,600,000 43,600,000 0

—
83 Lãnh đạo, quản lý giáo dục, khoa học - công 

nghệ và môi trường
PGS,TS. Đoàn Thị 
Minh Oanh

Khoa Tuyên 
Truyền 27,100,000 27,100,000 0

84 Dư luận xă hội TS. Lương Ngọc Vĩnh Khoa Tuyên 
T ruyền 15,100,000 15,100,000 0

85

Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa Tuyên truyền, Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015- 
2018

PGS, TS. Hoàng Quốc 
Bảo

Khoa T uyên 
Truyền 10,000,000 10,000,000 0

86 Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền 
(1930- 1945) TS. Nguyễn Thị Hảo Khoa LSĐ 21,100,000 21,100,000 0

—

87 Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân 
Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945 - 1954) TS. Phùng Thị Hiển Khoa LSĐ 23,350,000 23,350,000 0

88 Lịch sử Việt Nam ( chuyên đề) TS. Phạm Thị Kim 
Oanh Khoa LSĐ 21,100,000 21,100,000 0

89

Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiệp đại học Khoa Lịch sử Đảng, Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015- 
2018

TS. Phùng Thị Hiển Khoa LSĐ 10,000,000 10,000,000 0

90 Nhập môn truyền thông đa phương tiện TS. Trần Quang Diệu Khoa Báo 21,100,000 21,100,000 0
91 Quản lý Nhà nước về báo chí - truyền thông PGS.TS. Hà Huy Phượng Khoa Báo 25,600,000 25,600,000 0
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Danh mục đề tài Chủ nhiệm 
Đề tài

Đom vị - Thời 
gian

thực hiện
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phí được duyệt

Kinh phí 
tạm ứng 

trong năm

Kính phí quyết 
toán trong năm
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kinh phí 

chưa quyết 
toán chuyển 

năm sau

Ghi
chú

m Công nghệ truyền thông số TS. Trần Quang Diệu Khoa Báo 17,200,000 17,200,000 0
93 Công chúng báo chí TS. Lê Thu Hà Khoa Báo 23,350,000 23,350,000 0
94 Ảnh báo chí về chính trị xã hội ThS. Dương Quốc Bình Khoa Báo 21,100,000 21,100,000 0

95
Khảo sát tình trạng việc làm sinh viên sau khi 
tốt nghiẹp đại học Khoa Báo chí, Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền giai đoạn 2015-2018

TS. Nguyễn Quang 
Hòa Khoa Báo 12,000,000 12,000,000 0

96 Ngôn ngữ báo chí TS. Trần Thu Nga Viện NCBC 23,350,000 23,350,000 0

97 Chân dung văn hóa của nhà báo Phan Khôi TS. Nguyễn Đức Hạnh Viện NCBC 15,100,000 15,100,000 0

98

Ảnh hưởng cùa truyền thông đại chúng đến sự 
phát triển nhận thức và giao tiếp xã hội của trẻ 
em Việt Nam hiện nay (Nghiên cứu trường 
họp trẻ chậm nói và tự kỷ ở Hà Nội)

TS. Nhạc Phan Linh Viện NCBC 15,100,000 15,100,000 0

99

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với 
chương trình đào tạo Quốc tế và chất lượng 
cao tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện 
nay

ThS. Nguyễn Thị 
Hồng Mến Phòng KH TV 15,100,000 15,100,000 0

■C

100
Nâng cao hiệu quả đổi mới phương thức thu 
và quản lý nguồn thu học phí đại học chính 
quy tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ths. Nguyễn Thị Anh 
Thư Phòng KH TV 15,100,000 15,100,000 0

101
Quản lý chất lượng chưong trình đào tạo cử 
nhân chất lượng cao tại Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền hiện nay

ThS. Trần Thị Thảo 
Anh TT Khảo thí 15,100,000 15,100,000 0

102
Đánh giá chưong trình đào tạo: cơ sở lý luận 
và thực tiễn TS. Nguyễn Thị Hương TT Khảo thí 15,100,000 15,100,000 0



STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm 
Đề tài

Đơn vị - Thời 
gian

thực hiện

Tổng số kinh 
phí được duyệt

Kinh phí 
tạm ứng 

trong năm

Kinh phí quyết 
toán trong năm

Tổng sô 
kinh phi 

chua quyet 
toán chuyên 

nãm sau

Ghi
chú

1
Th 1

103
Xây dựng mô hình hoạt động của Tạp chí 
khoa học điện tử Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền

PGS, TS. Trương Thị 
Kiên Tạp chí LLTT 15,100,000 15,100,000 0

* í

104 Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu tại thư viện - 
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

ThS. Nguyễn Thị Kim 
Oanh TT TLTV 15,100,000 15,100,000 0

105
Xây dựng quy trình quản lý đào tạo theo học 
chế tin chỉ tại Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

ThS. Hoàng Anh Thao Ban QLĐT 15,100,000 15,100,000 0

106
Nâng cao chất lưọng công tác tham mưu, tổng 
hợp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

ThS. Vũ Thị Hoàng 
Cầm Văn phòng 15,100,000 15,100,000 0

107 Xây dựng mô hình quản trị Văn thư, Lưu trữ 
tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay ThS. Nguyễn Thị Tú Văn phòng 15,100,000 15,100,000 0

108
Mô hình tổ chức hoạt động thanh tra, kiểm 
tra, giám sát ở Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền hiện nay

TS. Nguyễn Thị Hải 
Yến p. Thanh Tra 15,100,000 15,100,000 0

109

Đổi mới tổ chức và hoạt động cùa Văn phòng 
Đảng - Đoàn thể đáp ứng yêu cầu kiện toàn tổ 
chức bộ máy hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần 
nghị quyết TW6 khóa XII

ThS. Vũ Quốc Cường VP Đảng ủy 15,100,000 15,100,000 0

110
Chuẩn hóa Đề cưong bài giảng các học phần 
Đại cương của Chương trình liên kết đào tạo 
quốc tế tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TS. Vũ Thanh Vân Phòng HTQT 15,100,000 15,100,000 0

111
Công tác an ninh trật tự ở Ký túc xác Học 
viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay - Thực 
trạng và giải pháp

ThS. Lê Khánh Lộẹ Phòng QLKTX 15,100,000 15,100,000 0
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Tỉ HOAT Đ Ô N G  HỎI THẢO KHOA HOC • • • • 840,000,000 265,000,000 840,000,000 0

1 Xuất bán Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: 
Giáo dục giá trị trong bối cảnh hội nhập

HỌC VIỆN
01-2018 20,000,000 20,000,000 0

2 Hội nghị thư ký khoa học các đơn vị 03-2018 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0

3

Hội thảo khoa học quốc tể: Di sản tư tưởng 
của Các mác và ý nghĩa thời đại 
(phối họp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ 
Chí Minh và Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội 
Việt Nam)

05-2018 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0

4

Hội thảo khoa học : Nâng cao chất lượng đào 
tạo, bồi dưỡng cán bộ báo chí, truyền thông 
cho Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào ở Việt 
Nam trong giai đoạn hiện nay

06-2018 0

5

Hội thảo khoa học quốc tế: Truyền thông 
chính sách và năng lực tiếp nhận cùa công 
chúng 11-2018 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0

X
6

Hội nghị tổng kết hoạt động Khoa học năm 
2018 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động 
Khoa học năm 2019

12-2018 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0

7
Phương; pháp nghiên cứu và giảng dạy tác 
phẩm C. Mác và Ph. Ảgghen về chủ nghĩa xã 
hội

Chủ nghĩa xã hội khoa 
học 10-2018 15,000,000 15,000,000 0 1

8 Nhu cầu và kinh nghiệm đào tạo truyền thông 
đại chúng và truyền thông đa phương tiện Báo chí

5,6-2018 50,000,000 50,000,000 0



STT Danh mục đề tài Chủ nhiệm 
Đề tài

Đơn vị - Thời 
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năm sau
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chú

T-

9
Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy báo chí 
- truyền thông

04-2018 15,000,000 15.000,000 0 >

10
Xây dựng luận cứ về chương trình đào tạo đại 
học xuất bản sách điện tử Xuất bản 04-2018 15,000,000 15,000,000 0

11
Công chúng truyền thông đại chúng Việt 
Nam: Thực trạng và xu hướng biến đổi Xã hội học 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

12
Thực trạng việc làm của sinh viên của Khoa 
PTTH sau tốt nghiệp

Khoa PT-TH 11-2018 15,000,000 15,000,000 0

13 Nâng cao chất lượng đào tạo sau đại học cán 
bộ tư tưởng - văn hóa Tuyên truyền 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

14
Vận dụng phương pháp giảng dạy tích cực 
vào hoạt động giảng dạy của khoa Lịch sử 
Đảng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Lịch sử Đảng 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

15
Nâng cao năng lực nghiệp vụ sư phạm cho 
giảng viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
hiện nay

Tâm lý GD &NVSP 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

16
Các môn khoa học CO' bản trong giai đoạn 
hiện nay: những thách thức đổi mới Kiến thức GDĐC 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

17
Nội dung phưotig thức tổ chức đào tạo chuyên 
ngành quản lý công Chính trị học 02-2018 50,000,000 50,000,000 0

18
Dạy và học ngoại ngữ cho sinh viên theo 
chuẩn đầu ra, từng bước đáp ứng nhu cầu xã 
hội

Ngoại ngữ 09-2018 15,000,000 15,000,000 0

T

19 60 năm tác phẩm Đạo đức cách mạng - Giá trị 
lý luận và thực tiễn

Tư tưởng Hồ Chí 
Minh

09-2018 15,000,000 15,000,000 0

20
Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sò' trong 
quản lý xã hội ở Việt Nam hiện nay

Nhà nước - 
Pháp luật

09-2018 15,000,000 15.000,000 0

21
Khoa Quan hệ quốc tế - 35 năm xây dựng và 
trưởng thành Quan hệ quốc tế 05-2018 15,000,000 15,000,000 0
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năm sau

Ghi
chú

♦
mÁ* Á.

Nội dung, phương pháp giảng dạy môn học 
"Tác phẩm kinh điển về chính quyền nhà 
nước"

Xây dụng Đảng 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

23 Xu hướng truyền thông tương tác và xây dựng 
cộng đồng trong kỷ nguyên số

Quan hệ CC&QC
06-2018 15,000,000 15,000,000 0

24 Định hưóng nghề nghiệp và cơ hội việc làm 
cho sinh viên ngành truyền thông 08-2018 10,000,000 10,000,000 0

25 Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 đển phát 
triển kinh tế bền vững Kinh tế 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

26 Giá trị cùa triết học Mác - Lênin trong thời 
đại ngày nay

Triết học
08-2018 15,000,000 15,000,000 0

27 Hội thảo KH sV : Chủ nghĩa Mác trong thời 
đại ngày nay 05-2018 10,000,000 10,000,000 0

28 Nâng cao chất lượng quản lý hoạt động khoa 
học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền Ban Quản lý khoa học 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

29 Quản lý Báo chí, truyền thông: Lý luận và 
thực tiễn Viện NCBC 11-2018 15,000,000 15,000,000 0

30
c

Sự phối họp giữa các đon vị trong việc thực 
hiện công tác khảo thí ở Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền

TT Khảo thí 08-2018 15,000,000 15,000,000 0

31

32

Hoạt động thanh tra cùa Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền - Thực trạng và giải pháp Thanh Tra 09-2018 15,000,000 15,000,000 0

Tạp chí khoa học Online - Triển vọng và 
những vấn đề đặt ra Tạp chí 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

33 Nâng cao hiệu quả học tập, quán triệt và triển 
khai thực hiện chi thị, nghị quyết của Đảng VPĐảng ủy 11-2018 15,000,000 15,000,000 0
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T

34 Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban cán sự 
lớp trong tổ chức, quản lý lóp Công tác Chính trị 06-2018 15,000,000 15,000,000 0

♦

35
Vấn đề ứng dụng phần mềm điện tử trong 
công tác tổ chức, quản lý văn thư lưu trữ của 
Văn phòng Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Văn phòng 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

36

Phát triển các sản phẩm và dịch vụ thư viện 
góp phần nâng cao chát lượng đào tạo và 
nghiên cứu khoa học tại Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền

TT Thư viện 06-2018 15,000,000 15,000,000 0

37

Một số giải pháp đảm bào chất lượng, hiệu 
quả các công trình xây dựng ở Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền theo chế độ chính sách 
mói

Quản trị 09-2018 15,000,000 15,000,000 0

38
ứng dụng CNTT trong việc nâng cao hiệu quả 
quản lý trang thiết bị dạy học ỏ' Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền

Trung tâm thực hành 
và hỗ trợ đào tạo 09-2018 15,000,000 15,000,000 0

39
Kinh nghiệm quản lý và triển khai các chương 
trình hợp tác quốc tế Họp tác QT 10-2018 15,000,000 15,000,000 0

III. HOAT ĐỒNG THÔNG TIN KHOA HOC • • • 45,000,000 0 44,000,000 1,000,000 >

1

Đại hội XIX của Đảng cộng sản Trung Quốc: 
nhũng định hưóng 1 ÓT1 về chiến lược và xây 
dựng Đảng
(BCV: GS,TS. Đỗ Tiến Sâm)

*

HVBCTT

03-2018 5,000,000 5,000,000 0

2
Quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức 
trong các hoạt động KH và CN của HVBCTT 
(BCV: GS,TS. Phạm Huy Kỳ)

06-2018 5,000,000 5,000,000 0
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#
3

Phát triển bền vũng: một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn
(BCV.-GS, TS. Hồ Sỹ Quý)

10-2018 5,000,000 5,000,000 0

4
Những thành tựu kinh tế nổi bật năm 2018, 
triển vọng năm 2019 (BCV: PGS, TS. 
Nguyễn Đức Luận)

12-2018 5,000,000 5,000,000 0

5 Các trào lưu xã hội chủ nghĩa ngoài Mácxit Chù nghĩa xã hội 
khoa học 10-2018 1,000,000 1,000,000 0

6 Hoàn thiện chương trinh giảng dạy phần Quan 
điểm đường lối của Đảng về Giáo dục đào tạo

Tâm lý giáo dục và 
NVSP 11-2018 1,000,000 1,000,000 0

7 Quản lý thông tin trên mạng xã hội ở Việt 
Nam - thực trạng, vấn đề và giải pháp Báo chí 09-2018 1,000,000 1,000,000 0

8 Kinh nghiệm xây dựng CNXH ở Trung Quốc Triết học 05-2018 1,000,000 1,000,000 0

9 Giám sát xã hội và phản biện xã hội của Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam hiện nay Nhà nưóc - Pháp luật 09-2018 1,000,000 1,000,000 0

10 Bảo đảm an ninh kinh tế nhằm phát triển kinh 
tế bền vững ở Việt Nam Kinh tế 09-2018 1,000,000 1,000,000 0

11 .
Các kỹ thuật thu thập thông tin mới cho 
nghiên cứu xã hội học Xã hội học 09-2018 1,000,000 1,000,000 0

12 Tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo của 
Đảng hiện nay Lịch sử Đảng 03-2018 1,000,000 1,000,000 0

13
Biến đổi về vai trò của người phụ nữ trong gia 
đình ở HỂi Nội hiện nay qua nghiên cứu một 
số xã, phường

Tuyên
truyền 01-2018 1,000,000 1,000,000 0

14 Nhũng thông tin mới trong lĩnh vực toán - tin Kiến thức GDĐC 10-2018 1,000,000 1,000,000 0
.
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15 Xu hướng của marketing kỹ thuật số Quan hệ công chúng & 
n r

09-2018 1,000,000 1,000,000 0 %

16 Phát huy tính chủ động học tiếng Anh của 
sinh viên trong điều kiện đào tạo tín chỉ Ngoại ngữ 10-2018 1,000,000 1,000,000 0

17 Những kinh nghiệm trong nghiên cứu và 
giảng dạy Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh
05-2018 1,000,000 1,000,000 0

18
Truyền thông chính sách thông qua các 
phương tiện truyền thông đại chúng ỏ' Việt 
Nam

Chính trị
học 04-2018 1,000,000 1,000,000 0

19
Các xu hướng mói của báo chí và truyền 
thông hiện nay Phát thanh-Truyền hình 08-2018 1,000,000 1,000,000 0

20 Kinh nghiệm tổ chức các hoạt động đối ngoại 
đối ngoại tại Việt Nam Quan hệ quốc tế 11-2018 1,000,000 1,000,000 0

21 Quan điểm Đại hội XIX của Đàng Cộng sản 
Trung Quốc về Xây dựng Đảng Xây dựng Đảng 09-2018 1,000,000 1,000,000 0

22 Quản trị tòa soạn đa phương tiện Viện NCBC 06-2018 1,000,000 1,000,000 0

23
Đổi mói công tác quản lý và sử dụng ngân 
hàng đề thi TT Khảo thí 08-2018 1,000,000 1,000,000

24
Hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên với 
việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Học viện 
Báo chí và Tuyên truyền

Ban Quản lý 
khoa học 09-2018 1,000,000 1,000,000 0 m

25
ứng dụng CNTT nâng cao hiệu quả công tác 
quản lý, điều hành ở Văn phòng Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền .; - V v

Văn phòng 06-2018 1,000,000 1,000,000 0

26 Một số nội dung cơ bản về CO' chế duyệt Tạp 
chí khoa học hiện đại Tạp chí LL & TT 07-2018 1,000,000 1,000,000 0

27 Kỹ năng viết đề xuất dự án quốc tế Họp tác QT 03-2018 3,000,000 3,000,000 0
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năm sau

Ghi
chú

HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 100,000,000 60,000,000 100,000,000 0
1 Kiểm tra hoạt động khoa học 2018 10,800,000 10,800,000 0

2 Tư vấn đề tài khoa học 2019 22,500,000 22,500,000 22,500,000 0
nỒ Giảng viên hướng dẫn sinh viên NCKH 2018 29,200,000 29,200,000 0

4
Hội thảo khoa học: Đổi mới hoạt động QLKH 
s v  tại HVBCTT 37,500,000 37,500,000 37,500,000 0

V HOẠT ĐỘNG THẨM ĐỊNH 163,200,000 163,200,000 163,200,000 0

1
Thẩm định kết quả nghiên cứu đề tài khoa học 
sau nghiệm thu TI 2/2018 162,000,000 162,000,000 162,000,000 -

VI NGHIÊN CỨU, KHẢO SÁT THựC TỂ 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0

I
Khảo sát hoạt động nghiên cứu khoa học tại 
tỉnh Kiên Giang T03/2018 60,000,000 60,000,000 60,000,000 0

VI KINH PHÍ ĐỘT XUẤT 200,000,000 200,000,000 200,000,000 0
1 Kiểm tra hoạt động khoa học Quí 3/2018 T03/2018 10,000,000 10,000,000 10,000,000 0

* 2
Hội thảo KH: CNXH thế kỉ XXI Nhận thức 
và kinh nghiệm 190,000,000 190,000,000 190,000,000

- Tổng cộng 3,671,350,000 748,200,000 3,670,350,000 1,000,000
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